PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

1. THÔNG TIN CHUNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
     1.1. Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
     1.2. Tên tiếng Anh: LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

     1.3. Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
     1.4. Địa chỉ trường: 

     Trụ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

     Cơ sở 1: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
     Cơ sở 2: Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Tp.HCM.

     1.5. Số điện thoại: (028) 38440567

     1.6. Số Fax: (028) 38118676

     1.7. Email: lytutrong@lttc.edu.vn

     1.8. Website: www.lttc.edu.vn

     1.9. Năm thành lập trường:

     Năm thành lập đầu tiên: Tháng 2/1986.

     Năm nâng cấp thành trường cao đẳng: Ngày 03 tháng 02 năm 2005 được Bộ GD&ĐT nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT.

     1.10. Loại hình trường:    Công lập (         ;         Tư thục (
3.2.3. Tiêu chí 3. Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
Đánh giá tổng quát tiêu chí 3:
Nhà trường có đội ngũ CB, GV, NV đáp ứng được yêu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và được đảm bảo quyền lợi theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ngành. Nhà trường có chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hỗ trợ cả về thời gian và kinh phí cho cán bộ đi học tập bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ.

GV của trường đảm bảo đạt chuẩn về trình độ đào tạo, nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng yêu cầu giảng dạy của trường và đảm bảo trên 60% GV dạy được cả lý thuyết và thực hành.

 GV nhà trường tham gia tốt phong trào thi đua dạy tốt như hội giảng GV giỏi cấp trường và các cấp tỉnh, toàn quốc nhằm góp ý rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Đa số viên chức quản lý các phòng, khoa, tổ môn, đội ngũ quản lý được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và chuyên môn, lý luận chính trị. Nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ kế thừa.

* Những điểm mạnh: 

Đội ngũ giáo viên nhà trường đạt chuẩn về trình độ đào tạo, nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Đồng thời nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm cao trong giảng dạy, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt mục tiêu chất lượng do nhà trường qui định.

Cán bộ quản lý các phòng, khoa, tổ môn, đội ngũ quản lý được bồi dưỡng và không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý và chuyên môn, đáp ứng được nhiệm vụ được giao.

BGH có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn tốt, khả năng điều hành, quản lý, năng lực tập hợp đội ngũ, có tầm nhìn và hoạch định chiến lược phát triển nhà trường nhanh - mạnh - bền vững.

* Những tồn tại: 
Một số GV thỉnh giảng do ngành nghề đặc thù đào tạo chưa đáp ứng về kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm.  Hiện nay, Nhà trường đang tạo điều kiện cho số GV thỉnh giảng tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ để kịp thời đưa vào triển khai giảng dạy trong năm học mới.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 

Thực hiện cụ thể hóa các mục tiêu về đội ngũ nhà giáo, đảm bảo đội ngũ nhà giáo được thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy đáp ứng mục tiêu kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường. Nhà trường thực hiện điều chỉnh tiến độ giảng dạy hợp lý, đảm bảo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy  phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên vừa được học tập nâng cao vừa đảm bảo công tác chuyên môn. Khuyến khích đội ngũ GV tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thực tế, mở rộng tầm nhìn, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm nhằm vận dụng những công nghệ mới vào công tác giảng dạy, đáp ứng yêu cầu của xã hội, góp phần cho sự phát triển nhà trường.

Hàng năm, Trường thực hiện rà soát cơ cấu tổ chức, tinh gọn bộ máy các đơn vị, xây dựng đề án vị trí việc làm của Nhà trường theo hướng tinh gọn nhưng đáp ứng yêu cầu công việc và xu thế phát triển của xã hội.
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Tiêu chuẩn 3.1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
Mô tả
Kể từ năm 2014, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM được Sở GD&ĐT Tp.HCM phân cấp thực hiện công tác tuyển dụng (3.1.01 – Quyết định số 413/QĐ-GDĐT-TC ngày 27/3/214 về phân cấp tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức). Căn cứ văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, năm 2017, Trường đã xây dựng Quy định về thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức (3.1.02 – Quy định số 40/QyĐ-LTT ngày 12/01/2017 về thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM). Nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác tuyển dụng, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 Trường đã xây dựng quy trình tuyển dụng và quy trình phát triển nhân viên (3.1.03 – Thủ tục tuyển dụng và phát triển nhân viên). Triển khai thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV, Trường thực hiện điều chỉnh Quy định về thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức cho phù hợp với quy định mới (3.1.04 – Quyết định số 528/QĐ-LTT-TC ngày 08/6/2020 về ban hành quy định về tuyển dụng viên chức và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM). 
Để thuyết minh nhu cầu sử dụng số lượng VC, NLĐ đáp ứng  yêu cầu chuyên môn, trên cơ sở chuẩn chuyên môn nghề nghiệp, chức danh nghề nghiệp của các cơ quan chuyên môn ban hành, Nhà trường có xây dựng Đề án vị trí việc làm, theo đó thể hiện số lượng nhân sự cần có của từng đơn vị, mô tả công việc cụ thể của từng vị trí. Đề án vị trí việc làm nộp về Sở GD&ĐT phê duyệt làm căn cứ quyết định giao chỉ tiêu biên chế hàng năm cho Trường (3.1.05 - Đề án vị trí việc làm).
Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Trường về công tác quy hoạch cán bộ quản lý đáp ứng nhiệm vụ, nhu cầu phát triển Nhà trường, hàng năm trường ban hành kế hoạch thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ quản lý tại các đơn vị trực thuộc trường, trong đó cụ thể về yêu cầu, đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình thực hiện (3.1.06 - Kế hoạch rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ quản lý tại các đơn vị trực thuộc trường năm 2019, 2018, 2017).

Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ được trường đặc biệt quan tâm, căn cứ mục tiêu phát triển, hàng năm Trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên để đạt chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp và đáp ứng nhiệm vụ Nhà trường trong từng giai đoạn (3.1.07 - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, GV, NV năm 2020, 2019, 2018).
Công tác đánh giá CB, GV, NV được thực hiện hàng năm, dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, từ kết quả đánh giá mỗi cá nhân sẽ được hưởng các chế độ, khen thưởng, đưa vào diện quy hoạch, bổ nhiệm, cử đi học nâng cao trình độ. Trong năm, Trường thực hiện đánh giá các nội dung: 

- Đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN: Căn cứ Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TBXH, Trường xây dựng kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo và đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức quản lý và nhân viên các đơn vị chức năng (3.1.08 - Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018), (3.1.09 - Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức quản lý và nhân viên các đơn vị chức năng năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018).
- Đánh giá, phân loại viên chức, người lao động: Căn cứ Nghị đinh 56/NĐ-CP ngày 9/6/2015, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Tp.HCM (3.1.10 - Công văn số 1836/GDĐT-TC ngày 18/6/2020 của Sở GD&ĐT Tp.HCM về việc thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm học 2019 – 2020). Hàng năm, trường lập kế hoạch tổ chức đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động để đánh giá mặt mạnh, mặt yếu, qua đó xếp loại viên chức và nộp kết quả về Sở GD&ĐTtheo quy định (3.1.11 - Kế hoạch đánh giá, phân loại CC, VC, NLĐ học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018).

- Đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với CB, CC, VC trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập: Căn cứ Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của UBND Tp.HCM ban hành quy định về đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với CB, CC, VC, Trường xây dựng tiêu chí đánh giá dựa trên khung tiêu chuẩn quy định, ban hành kế hoạch thực hiện (3.1.12 - Kế hoạch đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với CB, CC, VC, đính kèm tiêu chí đánh giá cho từng đối tượng).
Như vậy, đối với công tác tuyển dụng,  sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đều có quy định, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trên cơ sở Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư 06/2017 ngày 8/3/2017 của Bộ LĐTB&XH.

Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.1 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 3.2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định.

Mô tả

Ngay từ đầu năm học, xuất phát từ nhu cầu nhân sự của từng đơn vị (3.2.01 – Bảng kê nhu cầu nhân sự của từng đơn vị hàng năm), trên cơ sở Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, Trường xây dựng kế hoạch nhân sự  năm học trình Sở GD&ĐT phê duyệt. Kế hoạch tuyển dụng hàng năm của Nhà trường được thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao và theo quy mô ngành nghề đào tạo (3.2.02 - Quyết định về giao số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, 2019, 2018), (3.2.03 - Kế hoạch tuyển dụng năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018).

 Nhu cầu tuyển dụng được thực hiện công khai theo đúng quy định, hình thức công khai trên Website, hệ thống hành chính điện tử của Trường và đăng báo (3.2.04 - Thông báo tuyển dụng viên chức từng đợt trong năm học), tổ chức tuyển dụng theo đúng  qui trình, thực hiện chế độ báo cáo và trình Sở GD&ĐT phê duyệt và công khai kết quả tuyển dụng theo quy định (3.2.05 - Trang Website Trường, mục tuyển dụng). Người trúng tuyển được xem xét quá trình để thực hiện chế độ tập sự hoặc miễn chế độ tập sự theo quy định (3.2.06 – Bảng kê quá trình công tác của cá nhân). Đối với trường hợp phải thực hiện chế độ tập sự, Nhà trường sẽ phân công viên chức có chuyên môn phù hợp hướng dẫn tập sự theo quy định (3.2.07 – Quyết định phân công hướng dẫn tập sự). Kết quả từ năm học 2017-2018 đến nay trường tuyển dụng được 42 người, trong đó nhà giáo 35 người, chuyên viên 07 người (3.2.08 – Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển viên chức), (3.2.09 - Báo cáo kết quả tuyển dụng hàng năm).
Nhà trường sử dụng, bố trí viên chức, người lao động đúng chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo, thực hiện luân chuyển công tác theo quy định. Các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ (1.12.02 – Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2018, 2017), (3.2.10 - Quy định tiêu chuẩn thi đua năm học), (3.1.12 - Kế hoạch đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với CB, CC, VC, đính kèm tiêu chí đánh giá cho từng đối tượng) đúng quy định, công bằng,  khách quan, công khai, minh bạch; trước khi ban hành chính thức, các chế độ, chính sách, tiêu chí, tiêu tuẩn được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong CB, GV, NV đã phát huy sự sáng tạo, phấn khởi trong đội ngũ CB, GV, NV (3.2.11 - Danh sách CB, GV, NV nhận tiền thi đua, đánh giá hiệu quả quý,…). 

Công tác quy hoạch hằng năm được các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh theo kế hoạch của Nhà trường, đáp ứng tiêu chuẩn theo yêu cầu (3.1.06 - Kế hoạch rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ quản lý tại các đơn vị trực thuộc trường năm 2019, 2018, 2017). Viên chức đưa vào quy hoạch được lấy phiếu tín nhiệm tại đơn vị, đại diện cấp ủy và viên chức quản lý đơn vị, Đảng ủy và BGH. Kết quả công khai danh sách quy hoạch gửi về đơn vị hàng năm. Từ năm 2018 đến nay đã thực hiện với tổng số lượt quy hoạch là 567 lượt (2018, 198 lượt; 2019, 182 lượt; 2020, 187 lượt) vào các chức danh Trưởng, phó đơn vị và tổ trưởng các tổ bộ môn (3.2.12 – Danh sách nhân sự đưa vào quy hoạch cán bộ quản lý năm 2020, 2019, 2018).
Nhằm phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu công tác, Nhà trường đã tạo điều kiện, khuyến khích CB, GV, NV đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng quản lý, tin học, ngoại ngữ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, các lớp học được thông báo rộng rãi trên hệ thống hành chính điện tử về các khóa đào tạo, bồi dưỡng để CB, GV, NV tham gia học tập (3.2.13 – Thông báo về việc đăng ký dự tuyển sau đại học đối với viên chức và người lao động hàng năm). Trong 03 năm từ năm 2018 đến nay,  tổng số lượt tham gia học nâng cao trình độ và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ là 1.301 lượt, trong đó 15 cá nhân học sau đại học, 278 cá nhân học bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng; 155 cá nhân học trung cấp tin học và lấy chứng chỉ tin học ứng dụng; 64 cá nhân hoàn thiện chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy định; 105 GV tham gia bồi dưỡng lớp Kỹ năng nghề, 64 GV tham gia lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho GV dạy trình độ cao đẳng; 12 cán bộ quản lý học lớp bồi dưỡng quản lý nghề nghiệp (1.12.08 - Danh sách CB, GV, NV đi học năm 2020, 2019, 2018). 

Việc tổ chức đánh giá viên chức, đánh giá chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo GDNN thực hiện theo năm học, trước khi tổ chức đánh giá, Phòng TC-HC-TH gửi các văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình đánh giá để các đơn vị có cơ sở thực hiện (3.1.11 - Kế hoạch đánh giá, phân loại CC, VC, NLĐ học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018), (3.1.08 - Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018). Các đơn vị căn cứ vào văn bản hướng dẫn và mẫu phiếu đánh giá để tiến hành phân loại và xếp loại. Kết quả đánh giá viên chức được gửi về đơn vị sau 05 ngày tổ chức thực hiện (3.2.14 - Thông báo kết quả đánh giá, phân loại CC,VC, NLĐ hàng năm). Sau mỗi đợt đánh giá phân loại CB,VC, NLĐ trường báo cáo kết quả gửi Sở GD&ĐT (3.2.15 –  Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại CC và VC năm học 2019-2020; 2018-2019; 2017-2018) và báo cáo kết quả đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN về Sở LĐ-TB và XH (3.2.16 - Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ năm học). 
  Trường đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định cụ thể về chế độ, chính sách và tạo điều kiện về thời gian cũng như hỗ trợ về tài chính cho đội ngũ CB, GV, NV được tham gia các hoạt động nâng cao nghiệp vụ chuyên môn (học Thạc sĩ, Tiến sĩ), nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Trường đã thực hiện chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đúng theo quy định đã ban hành (1.12.02 - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2018, 2017), (1.12.01 – Chế độ công tác giảng viên năm học). Hàng năm khi thực hiện tổng kết năm học, trường có báo cáo đầy đủ kết quả đánh giá việc tổ chức thực hiện chính sách, chế độ cho giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên, thông qua đó Nhà trường tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng phấn đấu cho những năm sau (1.1.07 – Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018). 

Để đảm bảo việc thực hiện chính sách, chế  độ cho GV, CBQL, nhân viên được đầy đủ, đúng quy định, Ban TTND đã tích cực phát huy vai trò giám sát góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Nhà trường. Các đơn vị được phân công nhiệm vụ về công tác thanh, kiểm tra ngay từ đầu năm học đã có kế hoạch làm việc cụ thể (1.11.10 - Kế hoạch công tác thanh tra nội bộ năm học 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017), thực hiện thanh kiểm tra 02 lần/năm học (1.11.13 - Biên bản thanh tra, kiểm tra nội bộ). Kết quả đánh giá hàng năm, công tác tổ chức – nhân sự luôn đảm bảo yêu cầu, thực hiện đúng quy định về chế độ, chính sách của Nhà nước (1.11.18 - Báo cáo tổng kết kết quả công tác thanh tra, kiểm tra nội). Trong báo cáo tổng kết hoạt động hàng năm, Trường thực hiện báo cáo đầy đủ kết quả đánh giá việc tổ chức thực hiện chính sách, chế độ cho giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên, thông qua đó Nhà trường tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng phấn đấu cho những năm sau (1.1.07 – Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018). 

Nhà trường đã thực hiện báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện công tác tuyển dụng viên chức gửi Sở GD&ĐT. Trong báo cáo nêu rõ tình hình công tác tuyển dụng viên chức từ năm học 2013 – 2014 đến năm học 2017 – 2018 (3.2.17 – Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện công tác tuyển dụng viên chức). 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.2 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 3.3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.

Mô tả
Nhà trường hiện có 337 giảng viên, trong đó 206 giảng viên cơ hữu (Tiến sĩ 06; Thạc sĩ 139; Đại học 61) và 131 giảng viên thỉnh giảng (Tiến sĩ 01; Thạc sĩ 63; Đại học 67).

·  Chuẩn chuyên môn nghiệp vụ

· Giảng viên cơ hữu: Trường hiện có 206 CB, GV, NV cơ hữu và kiêm chức tham gia giảng dạy (3.3.01 - Danh sách trích ngang giảng viên cơ hữu), phân bổ trong các khoa chuyên môn như sau: 
+ Khoa Khoa học cơ bản

34 GV (Thạc sĩ 24; Đại học 10);

+ Khoa Lý luận Chính trị

16 GV (Thạc sĩ 14; Đại học 02);

+ Khoa CNTT
30 GV (Tiến sĩ 01; Thạc sĩ 20; Đại học 9);

+ Khoa Cơ khí


32 GV (Thạc sĩ 18; Đại học 14);

+ Khoa Điện - Điện tử

36 GV (Tiến sĩ 01; Thạc sĩ 24; Đại học 11);

+ Khoa Động lực


22 GV (Tiến sĩ 02; Thạc sĩ 13; Đại học 7);

+ Khoa Nhiệt - Lạnh

08 GV (Thạc sĩ 3; Đại học 5);

+ Khoa May – Thời trang

10 GV (Tiến sĩ 01; Thạc sĩ 6; Đại học 3);

+ Khoa Kinh tế


15 GV (Tiến sĩ 01; Thạc sĩ 14);

+ Khoa Xây dựng


03 GV (Thạc sĩ 3).
Để đảm bảo đội ngũ nhà giáo giảng dạy đáp ứng tỉ lệ GV/SV theo quy định (1GV/25SV), trường đã ký hợp đồng thỉnh giảng với 131 GV tham gia giảng dạy  tại các khoa như sau (3.3.02 - Danh sách trích ngang giảng viên thỉnh giảng): 
+ Khoa Khoa học cơ bản

46 GV (Thạc sĩ 12; Đại học 34);

+ Khoa CNTT
07 GV (Thạc sĩ 4; Đại học 3);

+ Khoa Cơ khí


09 GV (Thạc sĩ 6; Đại học 3);

+ Khoa Điện - Điện tử

06 GV (Thạc sĩ 4; Đại học 2);

+ Khoa Động lực


38 GV (Tiến sĩ 01; Thạc sĩ 17; Đại học 20);

+ Khoa Nhiệt - Lạnh

12 GV (Thạc sĩ 10; Đại học 2);

+ Khoa Kinh tế


01 GV (Thạc sĩ 01);

+ Khoa Xây dựng


12 GV (Thạc sĩ 9; Đại học 3);

Đội ngũ GV cơ hữu và GV thỉnh giảng có chuyên môn phù hợp, nắm vững kiến thức, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề được phân công giảng dạy; có kinh nghiệm thực tế làm việc tại các DN và thời gian tham gia giảng dạy từ 12 tháng trở lên. 

· Chuẩn về trình độ ngoại ngữ:

Tính đến thời điểm hiện tại, 100% GV giảng dạy tại các khoa có trình độ ngoại ngữ từ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên. Trong đó có trên 30% GV sử dụng tốt ngoại ngữ trong giao tiếp và đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy; mô tả được một số công việc cơ bản của ngành, nghề được phân công giảng dạy.

· Chuẩn về trình độ tin học:

Hiện nay 100% GV biết sử dụng hoặc sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm chuyên dụng để thiết kế bài dạy, phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hiện nay toàn trường có 100% GV có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT hoặc tương đương trở lên.
· Chuẩn về nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng thực hành:

Tất cả GV của trường đã tốt nghiệp trường sư phạm hoặc có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ TCN, CĐN hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho GV đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm; 100% giảng viên dạy nghề kỹ thuật đều có chứng chỉ nghề bậc 3/7 trở lên, trên 10% giảng viên đã có chứng chỉ nghề quốc gia bậc 3. Tất cả hồ sơ nhà giáo được lưu trữ tại phòng TC-HC-TH, hình thức lưu trữ dạng văn bản và lưu trữ điện tử (3.3.03 - Hồ sơ lưu trữ cá nhân).
Hàng năm, trường thực hiện triển khai công tác đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo GDNN trên cơ sở Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB&XH ban hành về Quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN. Cụ thể, Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN (3.1.08 - Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018) và triển khai đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện theo kế hoạch đề ra. Kết quả đánh giá được thống kê, báo cáo về Sở LĐTB&XH (3.2.16 - Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ năm học).
Như vậy, 100% GV cơ hữu đang giảng dạy tại Trường đều đạt trình độ chuẩn chuyên môn theo quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH. Riêng một số GV thỉnh giảng, do ngành nghề đặc thù đào tạo chưa đáp ứng về kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm.

Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.3 không đạt: 0 điểm.

Tiêu chuẩn 3.4: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
Mô tả
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường được ban hành căn cứ trên Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB&XH quy định về Điều lệ trường cao đẳng (1.1.01 – Quyết định số 53/QĐ-LTT ngày 18/01/22017, Quyết định số 72/QĐ-LTT ngày 22/01/2018, Quyết định số 196/QĐ-LTT-TC ngày 04/03/2019, Quyết định số 833/QĐ-LTT-TC ngày 12/8/2020 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM). Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa, trung tâm, tổ chuyên môn trực thuộc khoa được mô tả trong Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng thuộc trường (1.1.05 - Quyết định số 1565/QĐ-LTT ngày 06/12/2016, Quyết định số 1216/QĐ-LTT-TC ngày 02/11/2018, Quyết định số 837/QĐ-LTT ngày 13/8/2020 về ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng thuộc trường) 
 Trường đã ban hành Quy chế làm việc, trong đó cụ thể hóa nhiệm vụ đối với  từng đơn vị trực thuộc, trưởng đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, điều hành nhân viên cùng phối hợp thực hiện để hoàn thành  tốt nhiệm vụ (1.3.07 - Quyết định số 1846/QĐ-LTT-TC ngày 07/12/2015, Quyết định số 1156/QĐ-LTT-TC ngày 23/10/2018, Quyết định số 856/QĐ-LTT-TC ngày 17/8/2020 về ban hành Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM). Trong thực hiện nhiệm vụ, Trường cũng đã đưa ra một số nguyên tắc làm việc, quy định chung để mọi cá nhân cùng tuân thủ thực hiện thông qua việc ban hành nội quy cơ quan (1.4.03 - Quyết định số 1888/QĐ-LTT-TC ngày 16/12/2015, Quyết định số 1157/QĐ-LTT-TC ngày 23/10/2018, Quyết định số 855/QĐ-LTT-TC ngày 17/8/2020 về ban hành Nội quy cơ quan), (1.11.06 - Quyết định số 778/QĐ-LTT-CTCT ngày 15/7/2019 về ban hành Bộ quy tắc ứng xử). Ngoài ra, đối với từng đối tượng có quy định riêng như giảng viên có  quy định về chế độ công tác GV, các quy định được xây dựng dựa trên Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định chế độ làm việc của nhà giáo GDNN (1.12.01 – Chế độ công tác giảng viên năm học).
CB, GV, NV có trách nhiệm kê khai đầy đủ thông tin về bản thân, nộp văn bằng chứng chỉ về trường qua đó phòng TC-HC-TH chịu trách nhiệm thống kê đầy đủ, theo từng nhóm đối tượng cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên, để thực hiện việc cập nhật, truy xuất dữ liệu cá nhân phục vụ cho công tác tổ chức như nâng lương, xét phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp chức vụ, kết quả đánh giá viên chức, xét tặng danh hiệu thi đua, quy hoạch, luân chuyển... (3.4.01 - Danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động). Hồ sơ cá nhân được sắp xếp theo đơn vị, thông tin cá nhân cập nhật trên phần mềm quản lý nhân sự, lưu trữ tại phòng TC-HC-TH giúp công tác tra cứu được thuận tiện, khoa học, chính xác (3.3.03 - Hồ sơ lưu trữ cá nhân).
Hàng tháng, căn cứ kết quả làm việc và việc chấp hành nội quy Nhà trường, các đơn vị tổ chức họp xét thi đua, gửi kết quả bình xét thi đua (3.4.02 - Danh sách thi đua hàng tháng) về bộ phận thi đua tổng hợp, báo cáo thường trực Hội đồng thi đua để bình xét thi đua hàng tháng cho CB, GV, NV của trường (3.4.03 - Biên bản họp thường trực Hội đồng thi đua hàng tháng). Kết quả thi đua hàng năm, tỷ lệ CB, GV, NV đạt lao động tiên tiến chiếm trên 97% (1.6.08 - Biên bản họp Hội đồng TĐ-KT năm học).
Việc đánh giá, phân loại viên chức có tiêu chí đánh giá cụ thể, rõ ràng trên cơ sở các văn bản hướng dẫn cụ thể. Quy định về đánh giá, quy trình đánh giá, thời hạn thực hiện đều được hướng dẫn cụ thể, có xây dựng biểu mẫu thực hiện (3.1.11 - Kế hoạch đánh giá, phân loại CC, VC, NLĐ học 2019-2020; 2018-2019; 2017-2018). Quy trình tổ chức đánh giá chặt chẽ, khoa học; các đơn vị họp nhận xét  đánh giá cho các thành viên đơn vị theo từng tiêu chí cụ thể, giúp Hiệu trưởng có cơ sở đánh giá đúng thực lực của mỗi cá nhân (3.4.04 - Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018). Kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2019-2020, 100% CC, VC, NLĐ được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 41%  CC, VC, NLĐ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 56%  CC, VC, NLĐ xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 3%  CC, VC, NLĐ xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” (3.4.05 - Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018). Mỗi cá nhân thực hiện tự đánh giá kết quả công tác hàng năm trên mẫu phiếu và có phiếu nhận xét, đánh giá của trưởng đơn vị, kết quả xếp loại VC, NLĐ do Hiệu trưởng trường đánh giá, phiếu đánh giá được lưu giữ trong hồ sơ cá nhân tại phòng TC-HC-TH (3.4.06 – Phiếu đánh giá, phân loại viên chức năm học 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018).
 Qua kết quả thi đua và đánh giá, phân loại viên chức hàng năm cho thấy đội ngũ CB, GV, NV luôn nỗ lực rèn luyện bản thân, không ngừng học tập nâng cao năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thực hiện theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tích cực đóng góp vào sự phát triển Nhà trường.
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.4 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 3.5: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.

Mô tả

Tính tại thời điểm hiện tại, trường đang đào tạo hơn 13.000 SV trình độ cao đẳng và trung cấp (3.5.01 - Danh sách HSSV các lớp năm 2020, 2019, 2018). Số lượng GV cơ hữu là 206, trong đó có 17 GV kiêm chức và số GV hợp đồng thỉnh giảng là 131 người (3.3.01 – Danh sách trích ngang giảng viên cơ hữu), (3.3.02 – Danh sách trích ngang giảng viên  thỉnh giảng). Số lượng GV hiện có đảm bảo cho việc giảng dạy của tất cả ngành đào tạo trong nhà trường, đảm bảo tỷ lệ trung bình theo quy định 25 SV/GV và thực hiện đúng quy định của trường về số giờ tiêu chuẩn của GV (3.5.02 - Bảng thống kê tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo).
Chế độ làm việc của GV được ban hành theo từng năm học, trong đó quy định về nhiệm vụ và chế độ làm việc của từng bậc học, được xây dựng căn cứ theo Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB&XH quy định chế độ làm việc của nhà giáo GDNN (1.12.01 – Chế độ công tác giảng viên năm học). 

Với tổng số 206 GV cơ hữu, trong đó có 17 GV kiêm chức làm việc 44  tuần/năm theo chế độ làm việc 40 giờ, đối với GV dạy các môn văn hóa là 42 tuần/năm, các GV hoàn thành 100% khối lượng chuẩn được phân công giảng dạy, khối lượng chuẩn được quy định cho từng đối tượng: GV, GV kiêm chức. Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch giảng dạy của GV, đảm bảo quy định GV có số giờ giảng dạy không vượt quá 1/2 số giờ tiêu chuẩn; GV kiêm chức có số giờ giảng dạy không vượt quá 1/3 số giờ tiêu chuẩn (3.5.03 – Bảng tổng kết khối lượng công việc của GV từng khoa trong năm học). Hiện nay, trong 206 GV cơ hữu đã có 145 GV đạt trình độ thạc sĩ trở lên, với tỷ lệ 70,38%, vượt mức quy định yêu cầu. 
	Trình độ đào tạo
	Tổng số
	Cơ hữu
	Thỉnh giảng

	Tiến sĩ
	07
	06
	01

	Thạc sĩ
	202
	139
	63

	Đại học
	128
	61
	67

	Tổng số
	337
	206
	131


Nhà Trường đã xây dựng kế hoạch giảng dạy toàn khóa cụ thể từng ngành, nghề cho các hệ, bậc đang đào tạo tại trường. Trên cơ sở đó, đầu mỗi năm học nhà trường ban hành tiến độ đào tạo cho các khóa học (3.5.04 - Kế hoạch giảng dạy toàn khóa bậc cao đẳng, trung cấp, liên thông cao đẳng), (3.5.05 – Tiến độ đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp các khóa năm học 2019-2020; 2018-2019; 2017-2018). Hàng năm nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng GV đảm bảo về số lượng và có chuyên ngành đào tạo giảng dạy phù hợp với các môn học, mô-đun của chương trình đào tạo của nhà trường (3.2.03 - Kế hoạch tuyển dụng năm học 2019-2020; 2018-2019; 2017-2018).
Để thực hiện công tác giảng dạy các môn học theo kế hoạch, các khoa chuyên môn lập kế hoạch giảng dạy cho GV theo từng học kỳ, năm học của các năm (1.12.10 - Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ, năm học). Cuối học kỳ, năm học, phòng TS-ĐT phối hợp với các khoa thống kê số giờ thực dạy để đánh giá khối lượng hoàn thành và tính chế độ cho GV (3.5.03 – Bảng tổng kết khối lượng công việc của GV từng khoa trong năm học), (3.5.06 - Bảng lương), (3.5.07 - Bảng nhận tiền phụ trội).
Ngoài công tác giảng dạy, GV phải tham gia nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng, thực tập doanh nghiệp. Kết quả thực hiện được tổng hợp từ đơn vị chức năng báo cáo tổng hợp theo từng năm học (3.5.08 - Bảng tổng kết hoạt động khoa học công nghệ từng khoa), (3.5.09 - Báo cáo Danh sách GV đi thực tập DN) .

Công tác thanh, kiểm tra thực hiện công tác chuyên môn đối với đội ngũ GV được thực hiện hàng năm, hồ sơ kiểm tra thực hiện đầy đủ, đúng quy định, được lưu trữ tại phòng TS-ĐT (3.5.10.- Hồ sơ kiểm tra chuyên môn nhà giáo) 
Như vậy trường đảm bảo có đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đảm bảo về chuyên môn để phân công tham gia giảng dạy theo tỷ lệ quy đổi nhà giáo/người học là 1/25. (3.5.11 - Bảng tính tỷ lệ giáo viên quy đổi từng năm). 

 Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.5 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 3.6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.

Mô tả
Tính đến thời điểm hiện tại, đội ngũ nhà giáo của trường gồm 206 GV cơ hữu  (3.3.01 - Danh sách trích ngang giảng viên cơ hữu), 131 GV thỉnh giảng (3.3.02 - Danh sách trích ngang giảng viên thỉnh giảng) giảng dạy cho 50 ngành, nghề trong đó có 44 ngành, nghề trình độ cao đẳng, 44 ngành, nghề trình độ trung cấp theo Luật GDNN (1.2.08 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN), (1.2.09 - Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN).
Căn cứ vào chương trình đào tạo khung do Bộ LĐTB&XH ban hành, phòng TS-ĐT phối hợp với các khoa xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo cho từng ngành, nghề, chi tiết từng học kỳ, năm học (2.5.01 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường). Đồng thời, lập kế hoạch đào tạo cho từng khóa, bậc đào tạo chung trong toàn trường, trình BGH phê duyệt trước khi thực hiện (2.5.03 - Tiến độ đào tạo trung cấp, cao đẳng năm học 2017-2018, 2018-2019 và 2019-2020). Căn cứ bảng phân công giảng dạy, bảng thống kê khối lượng giảng dạy, nhiệm vụ khác như  nghiên cứu khoa học, học tập, bồi dưỡng, thực tập DN, 100% GV thực hiện đầy đủ các nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt và ban hành theo đúng tiến độ (1.12.10 - Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ, năm học), (3.6.01 - Bảng thống kê giờ giảng của GV từng khoa), (3.6.02 - Bảng thống kê số giờ nghiên cứu khoa học của từng đơn vị), (3.6.03 - Danh sách GV đi thực tập DN)
 GV giảng dạy tuân thủ quy định khi lên lớp như: Giáo án đã được khoa hoặc tổ bộ môn thông qua, giáo trình hoặc đề cương chi tiết bài giảng, mô hình học cụ đã được chuẩn bị; GV lưu trữ các kết quả đánh giá, kết quả học tập của SV vào Sổ tay GV và cập nhật trên phần mềm quản lý đào tạo; kế hoạch giảng dạy cụ thể cho từng học phần, lớp học mà GV phụ trách (1.11.16 - Hồ sơ giáo viên gồm: Kế hoạch giảng dạy học kỳ, giáo án, sổ tay giáo viên…)
GV thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu (1.12.09 - Thời khóa biểu học kỳ). Trường hợp GV nghỉ, khoa chủ động bố trí người dạy thay hay dạy bù trong học kỳ đó. Các ngày nghỉ do yêu cầu của trường đều được thể hiện lịch dạy bù ngay trên tiến độ đào tạo hoặc ở tuần dự phòng (3.6.04 – Quản lý tạm ngưng lịch học, quản lý đề xuất dạy bù trên phần mềm quản lý đào tạo).
Phòng TS-ĐT, phòng TTGD-CTSV và các khoa phối hợp kiểm tra giờ dạy của GV trên cơ sở đối chiếu giữa kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy. Hàng năm, khoa và tổ chuyên môn tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất giờ dạy của giảng viên (1.11.11 – Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường), (1.11.12 – Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm học), (1.11.16 - Hồ sơ giáo viên gồm: Kế hoạch giảng dạy học kỳ, giáo án, sổ tay giáo viên…), (2.6.07 – Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm).
Ngoài công tác giảng dạy, GV thực hiện nhiệm vụ thực tập tại DN, học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trên cơ sở quy định đã ban hành, các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch và phân công GV tham gia học tập những kiến thức, kỹ năng, công nghệ mới tại các công ty, DN phù hợp với kiến thức chuyên môn và lĩnh vực giảng dạy (3.6.05 - Kế hoạch phân công thực tập tại DN), (3.6.06 - Danh sách GV đăng ký thực tập tại DN). 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.6 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 3.7: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

Mô tả

Công tác nghiên cứu, học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy là nhiệm vụ, quyền lợi của CB, GV, NV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Để tạo điều kiện, khuyến khích CB, GV, NV tự học tập, bồi dưỡng, nhà trường đã ban hành các chính sách về tài chính, biện pháp khuyến khích được cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ; quy định thi đua, khen thưởng; một số hoạt động được quy thành giờ nghiên cứu khoa học trong chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên hàng năm của trường (1.12.02 – Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2018, 2017), (3.2.10 - Quy định tiêu chuẩn thi đua năm học), (1.12.01 – Chế độ công tác giảng viên năm học).

BGH nhà trường đặc biệt quan tâm, luôn tạo điều kiện cho đội ngũ CB, GV, NV học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn. Hàng năm, có kế hoạch cử CB, GV, NV tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Sở, Ban, Ngành và nhà trường tổ chức (3.1.07 - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, GV, NV năm 2020, 2019, 2018), (3.2.13 – Thông báo về việc đăng ký dự tuyển sau đại học đối với viên chức và người lao động hàng năm). Theo nội dung từng khóa học và nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của CB, GV, NV, Trưởng đơn vị đăng ký các đối tượng có chuyên môn phù hợp gửi phòng TC-HC-TH tổng hợp trình Hiệu trưởng duyệt (3.7.01 – Danh sách đăng ký đi học sau đại học), (3.7.02 - Danh sách CB, GV, NV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ). Ngoài ra, nhà trường có kế hoạch tổ chức hội giảng các cấp (cấp khoa, cấp trường) để giúp nhà giáo trao đổi, học tập kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy mới (3.7.03 – Kế hoạch tổ chức Hội giảng cấp khoa, cấp trường).
Hàng năm, nhà trường thống kê kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy đối với đội ngũ CB, GV, NV nhà trường (3.7.04 – Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, GV, NV). Năm 2020, để chuẩn bị các điều kiện phát triển Nhà trường theo định hướng cách mạng công nghiệp 4.0 và phù hợp với tình hình thực tế, Nhà trường đã triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động của Nhà trường: Giảng dạy, hội họp, làm việc trực tuyến và khuyến khích đội ngũ GV học tập nâng cao trình độ tin học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ (3.7.05 - Danh sách tham gia học Trung cấp Tin học).
Các chế độ, chính sách khuyến khích CB, GV, NV tham gia nghiên cứu học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ đều được nhà trường  lấy ý kiến của CB, GV, NV thông qua việc đóng góp dự thảo văn kiện Hội nghị CB, CC, VC và biểu quyết các ý kiến, chỉ tiêu tại Hội nghị đại biểu CB, CC, VC hàng năm (1.4.13 - Bảng tổng hợp góp ý văn kiện hội nghị năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018), (1.4.14 - Biên bản họp BTC Hội nghị CB, CC, VC năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.7 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 3.8: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.

Mô tả
Hàng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho CB, GV, NV (3.1.07 - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, GV, NV năm 2020, 2019, 2018), thông báo rộng rãi thông tin các lớp học đến toàn thể CB, GV, NV qua hệ thống hành chính điện tử (3.2.13 – Thông báo về việc đăng ký dự tuyển sau đại học đối với viên chức và người lao động hàng năm). Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Sở, Ban, Ngành, tạo mọi điều kiện để CB, GV, NV đăng ký tham gia học tập (3.7.01 - Danh sách đăng ký đi học sau đại học).
Nhà trường luôn chú trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu giảng dạy, chuẩn chức danh nghề nghiệp, tạo điều kiện và có chính sách ưu đãi để CB, GV, NV tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thông qua hình thức hỗ trợ kinh phí học tập, được cụ thể nội dung, đối tượng học (1.12.02 – Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2018, 2017). Tùy theo nội dung từng khóa học, trưởng đơn vị lựa chọn danh sách đối tượng đăng ký có chuyên môn phù hợp, đề xuất với BGH cử đi học. (3.7.02 - Danh sách CB, GV, NV đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ). Đối với diện đi học sau đại học, Nhà trường thành lập Hội đồng xét cử viên chức đi học sau đại học (3.8.01 - Quyết định thành lập Hội đồng xét cử viên chức đi học sau đại học hàng năm), xem xét nhu cầu, chiều hướng phát triển, khả năng của CB, GV, NV để cử đi học đúng đối tượng (3.8.02 – Các Quyết định cử CB, GV, NV tham gia đào tạo, bồi dưỡng các lớp chuyên môn, nghiệp vụ), (3.8.03 - Các Quyết định cử viên chức đi học sau đại học hàng năm).
Khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng các khóa học, 100% cá nhân đều tham gia nghiêm túc và hoàn thành việc học tập, bồi dưỡng với kết quả đạt yêu cầu, được đơn vị đào tạo cấp bằng hoặc chứng chỉ hoặc chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học, kết quả học tập được Nhà trường lưu giữ trong hồ sơ cá nhân (3.8.04  – Văn bằng, chứng chỉ hoặc chứng nhận của các lớp đào tạo, bồi dưỡng). Kết quả nhà giáo đi học hàng năm được phòng TC-HC-TH thống kê, lưu giữ làm cơ sở cho việc đánh giá mức độ hoàn thành khóa học và đưa vào xét thi đua năm học theo quy định (3.7.04 – Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, GV, NV).
Nhằm trao đổi kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy, giảng viên được khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi họp Hội đồng Khoa, Hội đồng KHĐT, Hội đồng tư vấn nghề nghiệp có sự tham gia của các thành viên là chuyên gia, nhà DN, đây là nguồn kinh nghiệm quý báu hình thành phương pháp dạy học tích cực của đội ngũ nhà giáo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường (3.8.05 - Biên bản họp của Hội đồng Khoa; Hội đồng tư vấn nghề nghiệp).
Đầu năm 2020, Nhà trường ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo song hành chuyên ngành Công nghệ ô tô với Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh VinFast, để đáp ứng yêu cầu về chuyên môn ngành, nghề liên kết đào tạo, Trường đã cử GV tham gia tập huấn, bồi dưỡng tại Trung tâm đào tạo kỹ thuật viên VinFast – Khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng từ ngày 15/6/2020 đến ngày 15/8/2020 (3.8.06 - Quyết định cử viên chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng tại VinFast).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.8 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 3.9: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại DN để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.

Mô tả

Thực hiện theo quy định về chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề của nhà giáo đáp ứng yêu cầu phát triển GDNN theo Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB&XH quy định về chế độ làm việc của nhà giáo GDNN, hàng năm trường ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp, nêu rõ thời gian làm việc của GV, gồm: Thời gian thực hiện công tác giảng dạy 32 tuần, thời gian học tập, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học 08 tuần và thời gian thực tập tại DN hoặc cơ quan chuyên môn 04 tuần (1.12.01 - Chế độ công tác giảng viên năm học). Đội ngũ nhà giáo của nhà trường 100% đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng thực hành nghề để tham gia giảng dạy trình độ cao đẳng, trung cấp theo quy định và được phân công giảng dạy đúng chuyên ngành (3.3.01 – Danh sách trích ngang giảng viên cơ hữu).
Để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất thực tế và đảm bảo chế độ làm việc của GV, đầu mỗi năm học nhà trường xây dựng kế hoạch cho đội ngũ GV thực tập tại các DN, CQ chuyên môn (3.6.05 - Kế hoạch phân công thực tập tại DN), (3.6.06 - Danh sách GV đăng ký thực tập tại DN), (3.6.03 - Danh sách GV đi thực tập DN). Sau mỗi đợt thực tập, GV được DN đánh giá, kết quả và hồ sơ thực tập gửi về nhà trường tổng hợp. (3.9.01 – Hồ sơ thực tập tại DN, CQ chuyên môn của nhà giáo). Kết thúc thời gian giảng viên đi thực tập xí nghiệp nhà trường có bảng tính khối lượng cho giảng viên (3.9.02 - Bảng tổng hợp khối lượng thực tập tạo doanh nghiệp). Ngoài ra, thông qua nhiệm vụ hướng dẫn SV thực tập tại các DN, GV có thêm điều kiện học tập kinh nghiệm và cập nhật kiến thức công nghệ mới (3.9.03 – Danh sách nhà giáo hướng dẫn sinh viên đi thực tập tại DN). 
Trong quá trình thực tập có sự giám sát của Trung tâm QHDN thể hiện qua các kế hoạch và báo cáo của Trung tâm. (3.9.04 - Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại giảng viên tại DN), (3.9.05 – Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động giảng viên tại DN).
Thực hiện mô hình đào tạo gắn với DN nhằm đáp ứng thị trường lao động thành phố, trường đã ký kết hợp tác đào tạo với DN dưới nhiều hình thức như: Đào tạo song hành, đào tạo kép, đào tạo theo nhu cầu DN; các DN mà Nhà trường đã liên kết đào tạo là những DN lớn, có uy tín như VinFast, Lập Phúc, Toyota, Honda, Mitsubishi, Merceders-BenZ, KONE, Saf-Viet, Tổng công ty Điện lực thành phố; Khu Chế xuất Tân Thuận; Công ty Cổ phần Nakyco, Khu Công nghiệp Tân Phú Trung; Công ty TDK Machining Việt Nam; Công ty TNHH Thiết bị lạnh và cách nhiệt TST; Nhà máy Z756 Khu Công nghiệp quốc phòng Long Bình... Với mô hình đào tạo liên kết và hợp tác nêu trên, đã giúp đội ngũ GV có điều kiện, cơ hội được tiếp cận công nghệ mới, học tập kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn tại DN góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trường. (3.9.06 – Hợp đồng ký kết đào tạo giữa nhà trường và DN).
Thông qua các buổi họp đơn vị, họp tổ chuyên môn, GV đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất thực tế của DN giúp GV có kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn áp dụng trong công tác giảng dạy. (3.9.07 – Biên bản họp đơn vị, họp tổ bộ môn).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.9 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 3.10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo 

Mô tả

Để nâng cao chất lượng nhà giáo, căn cứ vào thực trạng trình độ đội ngũ, phòng TC-HC-TH thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng cử GV đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhiệm vụ đáp ứng nhiệm vụ của Nhà trường. Hàng năm thực hiện thống kê, báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nhằm đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ GV, từ đó xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho những năm học tiếp theo. Công tác đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN thực hiện hàng năm theo quy định, là cơ sở để tổ chức, cử CB,GV đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu nâng cao trình độ (3.2.16 - Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ năm học), (3.7.04 – Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, GV, NV).
Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và phương pháp giảng dạy của GV dựa được trên nhiều hình thức: Tổ chức dự giờ theo kế hoạch, dự giờ đột xuất, kết quả học tập của SV, lấy ý kiến đánh giá của SV sau mỗi môn học, nhận xét, đánh giá của DN cho nhà giáo trong các đợt thực tập tại DN, kết quả nghiện cứu khoa học (3.10.01 - Biên bản dự giờ), (3.10.02 – Bảng thống kê kết quả đánh giá trực tuyến), (3.10.03 - Phiếu thực tập tại DN, CQ chuyên môn).

Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.10 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 3.11: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao

Mô tả
Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường do Giám đốc Sở GD&ĐT TP. HCM bổ nhiệm, căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định tại Luật GDNN 2014, Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 về Điều lệ trường Cao đẳng và quy định về quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. Hiện nay, BGH Nhà trường gồm 04 người, Hiệu trưởng và ba Phó Hiệu trưởng được Sở GD&ĐT Tp.HCM ban hành quyết định bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm, có đủ năng lực và các tiêu chuẩn theo quy định để đảm nhiệm chức vụ được giao, có lý lịch kê khai rõ ràng (3.11.01 - Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng), (3.11.02 - Danh sách lý lịch trích ngang BGH). Hồ sơ cá nhân của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được quản lý và lưu trữ đầy đủ tại phòng TC-HC-TH.
Hiệu trưởng nhà trường có thâm niên giảng dạy hơn 30 năm với trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Giáo dục học, Cao cấp Lý luận chính trị, Cử nhân ngôn ngữ Anh, Trung cấp Tin học, đã kinh qua công tác quản lý GDNN, được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;

Các Phó Hiệu trưởng, có trình độ chuyên môn Thạc sỹ trở lên, Trung cấp Lý luận chính trị, là những cán bộ, GV có kinh nghiệm và chuyên môn cao, đảm bảo tính kế thừa, đã từng thực hiện nhiều chức vụ quan trọng, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành giảng dạy và NCKH. Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy, có kinh nghiệm tham gia công tác giảng dạy từ năm 2001 đến nay.

BGH nhà trường có đủ các tiêu chuẩn theo quy định và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, năng động trong công tác lãnh đạo các hoạt động của trường, thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm được cụ thể hóa trong Quy chế tổ chức hoạt động trường (1.1.01 – Quyết định số 53/QĐ-LTT ngày 18/01/22017, Quyết định số 72/QĐ-LTT ngày 22/01/2018, Quyết định số 196/QĐ-LTT-TC ngày 04/03/2019, Quyết định số 833/QĐ-LTT-TC ngày 12/8/2020 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM). Trong thực hiện nhiệm vụ, BGH phân công rõ ràng, cụ thể giúp Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách, phù hợp với chức trách quyền hạn (1.5.02 – Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên BGH).

Thành tích đạt được trong những năm qua là kết quả điều hành của BGH Nhà trường thể hiện sự bản lĩnh, năng động, sáng tạo trong chiến lược và tổ chức thực hiện, Nhà trường phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Với kết quả đạt được, liên tục trong các năm BGH được Giám đốc Sở GD&ĐTđánh giá hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ (3.2.14 - Thông báo kết quả đánh giá, phân loại CC,VC, NLĐ hàng năm), tập thể CB, GV, NV tín nhiệm cao, kết quả đánh giá hiệu quả thực hiện công việc hàng quý được Sở GD&ĐT, Hội đồng nhà trường nhận xét, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (3.11.03 – Kết quả đánh giá hiệu quả quý của BGH).
Để xây dựng và phát triển Nhà trường, BGH đã xây dựng kế hoạch chiến lược trong từng giai đoạn, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố và năng lực của nhà trường.  Theo đó, chiến lược được xây dựng theo lộ trình thực hiện cụ thể thông qua việc ban hành các chương trình hành động hàng năm (1.1.03 – Chương trình hành động của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM năm 2020 và những năm tiếp theo). Việc triển khai kế hoạch chiến lược theo lộ trình, có sự phân công phối hợp thực hiện nên hàng năm, các nhiệm vụ đề ra luôn hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu (1.1.07 - Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, 2018- 2019; 2017-2018).
Trong 3 năm qua, dưới sự lãnh đạo của BGH, Trường đã được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (3.11.04 - Quyết định công nhận tập thể lao động xuất sắc năm học 2018 – 2019; 2017-2018; 2016 – 2017), tặng Cờ thi đua Thành phố năm học 2016 – 2017, 2018 - 2019 (1.6.11 - Các quyết định khen thưởng của trường). Năm học 2018-2019, các trường thành viên Khối thi đua GDNN trực thuộc Sở LĐTB&XH bình chọn Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng là đơn vị dẫn đầu khối thi đua khối GDNN (3.11.05 - Biên bản họp Khối thi đua).
Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng nhiều năm liền được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp thành phố (3.11.06 - Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm học).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.11 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 3.12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

Mô tả

Thực hiện theo quy định của Luật GDNN năm 2014 và Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 về Điều lệ Trường Cao đẳng, hàng năm Nhà trường thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phù hợp với sự phát triển của Nhà trường (1.1.01 – Quyết định số 53/QĐ-LTT ngày 18/01/22017, Quyết định số 72/QĐ-LTT ngày 22/01/2018, Quyết định số 196/QĐ-LTT-TC ngày 04/03/2019, Quyết định số 833/QĐ-LTT-TC ngày 12/8/2020 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM). Trong đó, quy định rõ về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý từ cấp Tổ trưởng chuyên môn/Trưởng bộ môn trở lên, đảm bảo yêu cầu vận hành bộ máy quản lý, đáp ứng yêu cầu mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với các điều kiện phát triển nhà trường.

Tính đến tháng 07/2020 Trường có 39 CBQL gồm trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc (3.12.01 - Danh sách trích ngang lý lịch đội ngũ CBQL). Đội ngũ CBQL của nhà trường 100% đạt chuẩn theo quy định, có năng lực quản lý, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao.

Để thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức, người lao động tại các đơn vị, trường đã xây dựng quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức, người lao động và cập nhật, điều chỉnh quy trình theo văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Tp. HCM và quy định pháp luật hiện hành (3.12.02 - Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức, người lao động tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM).
Cán bộ quản lý giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển nhà trường. Vì vậy nhà trường thường xuyên thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh danh sách quy hoạch cán bộ quản lý và công khai tại các đơn vị (3.2.12 – Danh sách nhân sự đưa vào quy hoạch cán bộ quản lý năm 2020, 2019, 2018). Cán bộ quản lý của nhà trường được lựa chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đúng quy trình, đảm bảo đúng trong danh sách quy hoạch, là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, tâm huyết với nghề, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí công tác, được tập thể đơn vị tín nhiệm.
Nhằm thực hiện đánh giá năng lực điều hành của viên chức quản lý, hàng năm Trường tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với viên chức quản lý, để có cơ sở thực hiện việc xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc (3.12.03 - Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với viên chức quản lý các đơn vị), (3.12.04 – Tổng hợp kết quả kiểm phiếu tín nhiệm đối với viên chức quản lý).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.12 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 3.13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

Mô tả

Hiện nay Trường có có 39 CBQL gồm trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc, trong đó có 03 trình độ tiến sỹ, 31 trình độ thạc sỹ, 05 trình độ đại học, có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định, đã được bồi dưỡng các lớp nghiệp vụ cán bộ quản lý (3.12.01 - Danh sách trích ngang lý lịch đội ngũ CBQL).

Kế toán trưởng của nhà trường được Giám đốc Sở GD&ĐT Tp.HCM quyết định bổ nhiệm đảm bảo yêu cầu theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 (3.13.01 - Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng).

Hàng năm, nhà trường thực hiện công tác đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ (3.1.08 - Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018), (3.1.09 - Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức quản lý và nhân viên các đơn vị chức năng năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018), Tham khảo mức độ tín nhiệm của đội ngũ giảng viên, nhân viên đối với cán bộ quản lý tại đơn vị (3.12.03 - Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với viên chức quản lý các đơn vị). Qua thống kê kết quả tín nhiệm trong 3 năm (từ 2018 đến 2020) cho thấy mức tín nhiệm của VC, NLĐ đối với viên chức quản lý tại các đơn vị rất cao, luôn trên 90% ở mức tín nhiệm và tín nhiệm cao (3.13.02 – Bảng tổng hợp tỷ lệ tham khảo tín nhiệm hàng năm). Phòng TC-HC-TH thực hiện rà soát, cập nhật thường xuyên hồ sơ cá nhân của đội ngũ CBQL và lưu giữ dạng văn bản và hồ sơ điện tử tại phòng. 

Đội ngũ cán bộ quản lý của Trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; có kinh nghiệm, năng động trong công tác, thực hiện quyền hạn và lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị và quy chế làm việc của trường (1.1.05 - Quyết định số 1565/QĐ-LTT ngày 06/12/2016, Quyết định số 1216/QĐ-LTT-TC ngày 02/11/2018, Quyết định số 837/QĐ-LTT ngày 13/8/2020 về ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng thuộc trường), (1.3.07 - Quyết định số 1846/QĐ-LTT-TC ngày 07/12/2015, Quyết định số 1156/QĐ-LTT-TC ngày 23/10/2018, Quyết định số 856/QĐ-LTT-TC ngày 17/8/2020 về ban hành Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM).

Trước cuộc họp giao ban hàng tháng, phòng TC-HC-TH tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện trong tháng và kế hoạch công tác tháng sau của các đơn vị trực thuộc (1.5.03 – Tổng hợp báo cáo tháng của các đơn vị trực thuộc trường). Cuối mỗi năm học, Nhà trường thực hiện công tác tổng kết năm học và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học mới căn cứ kết quả báo cáo tổng kết của các đơn vị trong trường (1.1.07 - Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, 2018- 2019; 2017-2018).
Hàng năm, Nhà trường thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân (3.1.11 - Kế hoạch đánh giá, phân loại CC, VC, NLĐ học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018), (3.2.14 - Thông báo kết quả đánh giá, phân loại CC,VC, NLĐ hàng năm). Theo quy định của UBND Thành phố, từ năm 2018 đến nay, nhà trường xây dựng và thực hiện bộ tiêu chí đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc hàng quý đối với công chức, viên chức và người lao động cho từng đối tượng dựa trên khung tiêu chuẩn quy định. Các bước thực hiện, cá nhân tự đánh giá (3.13.03 – Báo cáo tự đánh giá kết quả công tác của cá nhân, kỳ đánh giá). Hội đồng đánh giá công tác quý tổ chức đánh giá, phân loại (3.13.04 – Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên hàng quý). Kết quả đánh giá nộp về Sở GD&ĐT theo quy định (3.13.05 - Hồ sơ đánh giá hiệu quả công tác hàng quý).
Trách nhiệm, phạm vi và trình tự giải quyết công việc của cán bộ quản lý được qui định cụ thể tại Quy chế làm việc của Trường (1.3.07 - Quyết định số 1846/QĐ-LTT-TC ngày 07/12/2015, Quyết định số 1156/QĐ-LTT-TC ngày 23/10/2018, Quyết định số 856/QĐ-LTT-TC ngày 17/8/2020 về ban hành Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM), đồng thời khi triển khai công việc đến các đơn vị trực thuộc, Ban Giám hiệu đều xây dựng kế hoạch làm việc, trong đó xác định nội dung công việc, thời gian hoàn thành, phân công công việc đến từng đơn vị, cá nhân thực hiện (1.5.04 - Kế hoạch công tác hàng tháng của trường), ( 1.6.07 - Kế hoạch đánh giá hiệu quả công việc hàng quý), do có sự phân công, phân cấp rõ ràng, viên chức quản lý luôn thực hiện đúng quyền hạn được giao, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của VC, NLĐ trong đơn vị, kịp thời báo cáo, giải quyết các nhu cầu của đơn vị. Kết quả đánh giá viên chức hàng năm, 100% cán bộ quản lý được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (3.2.15 –  Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại CC và VC năm học 2019-2020; 2018-2019; 2017-2018).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.13 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 3.14: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý. 

Mô tả

Để có đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng nhu cầu phát triển Trường theo từng giai đoạn, Trường xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giai đoạn 2019-2021 tầm nhìn đến 2025, trong đó cụ thể hóa các chỉ tiêu phấn đấu về số lượng, trình độ ngoại ngữ, tin học (1.1.02 - Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM giai đoạn 2019 – 2021, tầm nhìn đến năm 2025)
Trên cơ sở chiến lược phát triển dài hạn, hàng năm Trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý theo từng năm, cử cán bộ quản lý tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý do Sở, Ban, Ngành tổ chức nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ra; nhà trường cũng quan tâm bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị cho đối tượng này. Hiện nay, đội ngũ cán bộ quản lý của trường hầu hết đều có trình độ chính trị từ Trung cấp trở lên (3.1.07 - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, GV, NV năm 2020, 2019, 2018). Mỗi đợt cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn, Trường thực hiện theo đúng quy trình và có ý kiến của Hội đồng chuyên môn (3.14.01 - Biên bản họp HĐ xét đi học sau đại học), thực hiện hồ sơ đúng quy định (3.14.02 - Quyết định cử viên chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng), (3.14.03 - Danh sách cán bộ quản lý tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng).
Từ kết quả tổng hợp từng năm về công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 100% viên chức quản lý hoàn thành tốt các khóa học, được đơn vị đào tạo cấp tài liệu tập huấn, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận khi hoàn thành khóa học (3.8.04  – Văn bằng, chứng chỉ hoặc chứng nhận của các lớp đào tạo, bồi dưỡng).
Trong năm 2019, để phục vụ cho việc triển khai đào tạo thí điểm nghề Công nghệ Ô tô, đây là nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao từ CHLB Đức. Trường đã cử 04 GV đi tập huấn tại Cộng hòa Liên bang Đức trong thời gian 05 tháng, 04 GV hoàn thành khóa học và đang giảng dạy khóa đầu tiên tổ chức tại trường (3.14.04 – Quyết định số 303/QĐ-TCGDNN ngày 08/5/2019 phê duyệt danh sách nhà giáo GDNN tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại CHLB Đức để giảng dạy thí điểm 22 nghề chuyển giao từ CLB Đức).

Nhà trường duy trì thực hiện họp giao ban hàng tháng, gồm Đảng ủy, BGH và trưởng, phó các đơn vị, đoàn thể để tổng kết công tác tháng trước và xây dựng kế hoạch công tác tháng tiếp theo, đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ quản lý về các mặt hoạt động nhà trường. Ngoài ra, Nhà trường tổ chức Hội nghị CB, CC, VC hàng năm để tổng hợp, giải đáp các ý kiến của CB, GV, NV (3.14.05 – Biên bản họp giao ban hàng tháng), (1.1.08 - Nghị quyết Hội nghị CB,CC,VC năm học 2019-2020, 2018- 2019; 2017-2018).

Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.14 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 3.15: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Mô tả

Trường có 103 viên chức, người lao động (trong đó: 81 người làm công việc chuyên môn và 22 người là nhân viên bảo vệ, phục vụ và lái xe) là nhân viên các phòng chức năng, có tuổi đời trẻ, năng động, có kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm, nhiều năm gắn bó với Trường, hiện đang công tác tại 07 phòng chức năng, 07 trung tâm.

Nhà trường đã xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với nhu cầu thực tế của từng đơn vị trực thuộc; hàng năm căn cứ vào quy mô đào tạo, nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, người lao động có trình độ, năng lực đáp ứng chức danh nghề nghiệp và phù hợp với vị trí việc làm (3.15.01 - Danh sách trích ngang lý lịch đội ngũ VC, NLĐ)
Thống kê trình độ của đội ngũ của 81 người làm công việc chuyên môn:

- Trình độ chuyên môn:  02 Thạc sĩ; 57 Đại học, 9 Cao đẳng; 13 Trung cấp và lao động phổ thông.
- Trình độ ngoại ngữ: 75/81 (tỷ lệ 92,6%) VC, NLĐ của trường có trình độ ngoại ngữ Bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ tin học: 74/81 (tỷ lệ 91,4%) VC, NLĐ của trường biết sử dụng hoặc sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm chuyên dụng để phục vụ vào công tác chuyên môn của nhà trường.
Kết quả tổng kết thi đua trong 03 năm liên tục, có trên 100% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 15% cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (1.6.08 - Biên bản họp Hội đồng TĐ-KT năm học). Kết quả đánh giá, phân loại VC, NLĐ có 100% cá nhân xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên (3.4.05 - Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018).
Hàng năm, thực hiện chung theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, đội ngũ viên chức, người lao động các đơn vị chức năng được cử đi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao trình độ (3.1.07 - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, GV, NV), (3.7.02 – Danh sách CB, GV, NV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ). Nhà trường luôn khuyến khích và có chính sách hỗ trợ về kinh phí, thời gian cho đội ngũ cán bộ, viên chức, kể cả người lao động của nhà trường học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (3.15.02 - Quyết định cử viên chức, người lao động tham gia tập huấn, bồi dưỡng). Từ năm 2018 đến nay, Trường đã tổ chức ôn tập và thi chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ B cho 64 VC, NLĐ; 70 VC, NLĐ tham gia lớp Trung cấp Tin học; 54 VC, NLĐ tham gia bồi dưỡng kiến thức đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 100% VC, NLĐ tham gia tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hành chính điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu công việc. 
Qua thống kê số lượt CB, GV, NV được học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ hàng năm, Nhà trường đảm bảo đạt tỉ lệ từ 80% trở lên CB, GV, NV ít nhất được đào tạo, bồi dưỡng 1 lần trong 3 năm 2018, 2019 và 2020. Hàng năm, Nhà trường thực hiện tổng kết các chuyên đề bồi dưỡng và số lượt CB, GV, NV đã tham gia trong năm, qua đó đánh giá kết quả đạt được, có các giải pháp nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ tham gia học tập, nâng cao trình độ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường (3.7.04 – Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, GV, NV). Kết quả bồi dưỡng, tập huấn của viên chức, người lao động được Nhà trường lưu giữ trong hồ sơ cá nhân (3.8.04  – Văn bằng, chứng chỉ hoặc chứng nhận của các lớp đào tạo, bồi dưỡng). 
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.15 đạt: 1 điểm.

3.2.5. Tiêu chí 5. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
Đánh giá tổng quát tiêu chí 5:
Tiêu chuẩn 5.4: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định

Mô tả
Khuôn viên trường có hệ thống đường giao thông nội bộ được bê tông, thiết kế rộng rãi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bố trí hợp lý liên kết giữa các công trình tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đào tạo cũng như vận chuyển, lắp đặt, vận hành trang thiết bị,  phòng cháy chữa cháy (5.1.05 - Bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng trường).

Hệ thống điện nội bộ được thiết kế thi công đảm bảo mỹ quan, an toàn theo tiêu chuẩn xây lắp điện đến các khu vực chức năng. Trường có 02 trạm biến áp với tổng công suất 960KVA đảm bảo truyền tải và phân phối điện năng cho nhu cầu đào tạo và sinh hoạt, đảm bảo truyền tải và phân phối điện năng cho sinh hoạt, học tập, thực tập và mọi hoạt động khác của nhà trường. Hệ thống điện tại các xưởng và các khu vực hoạt động được thiết kế hợp lý, đảm bảo đủ công suất cho các thiết bị hoạt động, tất cả đều có hệ thống ngắt điện bảo vệ tự động khi có sự  cố xảy ra (5.1.07 - Hồ sơ lắp đặt trạm biến áp), (5.1.08 - Hợp đồng cung cấp điện, hóa đơn tiền điện).
Các khu vực trường có hệ thống cung cấp nước sạch thành phố đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho toàn trường. Hệ thống cấp thoát nước của nhà trường được thiết kế hợp lý, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, tránh ngập úng vào mùa mưa.
Các xưởng thực hành đều có hệ thống thông gió, hút khí, hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy chuẩn phục vụ nhu cầu đào tạo, dịch vụ và sinh hoạt. Hàng năm trường tổ chức cho CB, VC, NLĐ của các đơn vị tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy, diễn tập các phương án PCCC và được cơ quan PCCC Quận đánh giá hiệu quả (5.4.01 - Hồ sơ PCCC), (5.4.02 – Biên bản kiểm tra định kỳ công tác PCCC)

Để đảm bảo cho môi trường trong sạch đẹp, hàng năm nhà trường có ký kết hợp đồng thu gom rác và phế liệu với Công ty Môi trường đô thị thành phố thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải độc hại trong khuôn viên trường (5.4.03 - Hợp đồng thu gom rác thải hàng năm).
Nhà trường phân công cụ thể cho các phòng, khoa chịu trách nhiệm quản lý từng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Quy định về quản lý và bảo dưỡng vận hành hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải độc hại, thông gió, phòng cháy, chữa cháy bảo đảm hoạt động đúng chức năng, công suất theo thiết kế. Phòng QT-DV là đơn vị được Hiệu trưởng giao cho quản lý công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các công trình hạ tầng kỹ thuật và giao cho các bộ phận chức năng thực hiện (5.4.04 - Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong toàn trường), (5.4.05 - Hồ sơ sửa chữa nâng cấp hạng mục công trình).

Hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện máy, điện chiếu sáng đều được thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp theo kế hoạch; hệ thống thoát nước được nạo vét đảm bảo dòng chảy lưu thông hàng năm. Các trang thiết bị phòng chống cháy nổ được định kỳ kiểm tra, nạp lại các bình PCCC và có biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng định kỳ hàng tháng (5.4.06 - Báo cáo CSVC về công tác PCCC), (5.4.02 - Biên bản kiểm tra định kỳ công tác PCCC), (5.4.07 – Sổ bảo trì đèn quạt thiết bị cho phòng học nhà xưởng, các phòng chức năng trong toàn trường). Trên cơ sở kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa chống xuống cấp hàng năm, phòng QT-DV đã triển khai thực hiện và đều có báo cáo kết quả công tác quản lý và bảo dưỡng, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của nhà trường được sử dụng hiệu quả, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động, được bảo dưỡng và vận hành theo đúng quy trình, đúng chức năng và công suất thiết kế (5.4.05 - Hồ sơ sửa chữa nâng cấp hạng mục công trình)

Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.4 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 5.5: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.
Mô tả
Trường có hệ thống phòng học, phòng lý thuyết, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hoá được thiết kế và xây dựng rộng rãi, thoáng mát sử dụng đúng công năng (5.5.01 - Bản vẽ các hạng mục công trình).
Hiện nay hệ thống phòng học, giảng đường, xưởng thực hành bao gồm: 73 phòng học, giảng đường với diện tích là: 6.266m2, và 117 xưởng thực hành với tổng diện tích là:12.057m2. (5.3.02 - Bảng thống kê diện tích các phòng lý thuyết xưởng thực hành, phòng làm việc).

Tất cả các phòng học, xưởng thực hành, thí nghiệm, phòng học chuyên môn hóa có hệ thống bàn ghế, thiết bị, dụng cụ đáp ứng công tác đào tạo của Trường với lưu lượng bình quân HSSV hàng năm là 13.000HSSV. Để đảm bảo quy định về diện tích tiêu chuẩn, nhà trường đã bố trí kế hoạch đào tạo hợp lý, đạt định mức là 1,5m2/1SV/phòng học lý thuyết và 5.5 m2/1SV/phòng học thực hành, đáp ứng được nhu cầu đào tạo của Trường, đáp ứng cho mỗi lớp học lý thuyết không quá 50HSSV; lớp học thực hành không quá 18 HSSV.
 Tại các xưởng thực hành, việc bố trí máy móc, thiết bị được Nhà trường lắp đặt theo đúng thiết kế kỹ thuật của xưởng thực hành đảm bảo vị trí trang thiết bị, dụng cụ hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành theo lớp, nhóm và từng cá nhân. Các thiết bị chính đều có quy trình vận hành. Quy trình này được trình bày ngắn gọn, đầy đủ và treo ngay ngắn ở vị trí dễ quan sát gần mỗi thiết bị (5.5.02 - Nội quy phòng, xưởng thực hành).
Các nhà xưởng thực hành bảo đảm các yêu cầu về mỹ thuật công nghiệp, thẩm mỹ khoa học và sư phạm, có hệ thống thông gió, hệ thống ánh sáng đầy đủ; an toàn và vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường trong quá trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị, dụng cụ trong xưởng thực hành. 
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.5 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 5.6: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.

Mô tả

Sau khi thực hiện chuyển đổi sang hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo chủ trương của Nhà nước, Trường đã xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM,  đến nay đã được điều chỉnh phù hợp với hoạt động thực tế của Nhà trường (1.1.01 – Quyết định số 53/QĐ-LTT ngày 18/01/22017, Quyết định số 72/QĐ-LTT ngày 22/01/2018, Quyết định số 196/QĐ-LTT-TC ngày 04/03/2019, Quyết định số 833/QĐ-LTT-TC ngày 12/8/2020 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM).
Để việc bảo quản và sử dụng tài sản đúng mục đích và đạt hiệu quả, Trường đã ban hành Quy định quản lý tài sản trong Nhà trường (5.6.01 - Quyết định số 1390/QĐ-LTT-TC ngày 31/12/2017 quy định về quản lý và sử dụng tài sản công của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh); về công tác quản lý bảo trì bảo dưỡng phòng học, nhà xưởng thiết bị đào tạo Trường có xây dựng quy định thực hiện (5.6.02 - Quyết định số 1391/QĐ-LTT-TC ngày 31/12/2017 quy định về quản lý và bảo dưỡng vận hành hệ thống kỹ thuật của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh), đồng thời có hướng dẫn về hồ sơ, quy trình thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị nhằm nâng cao tuổi thọ thiết bị và đảm bảo duy trì hoạt động ổn định phục vụ công tác giảng dạy tại các khoa nghề (5.6.03 - Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM).
 Thiết bị phục vụ đào tạo có số lượng rất lớn, đa dạng về chủng loại, theo đặc thù từng ngành nghề đào tạo. Hàng năm, Nhà trường bổ sung thiết bị đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau: Nguồn ngân sách, nguồn thu của Trường, từ dự án của Bộ, của Thành phố. Thông qua mối liên kết đào tạo, Nhà trường nhận được rất nhiều sự tài trợ của các DN trong nước và ngoài nước là những thiết bị có giá trị, hiện đại phục vụ thiết thực nhu cầu đào tạo hệ chất lượng cao, ngành nghề trọng điểm (5.6.04 - Danh mục thiết bị tài trợ nghề điện, điện tử, Cơ khí). 

Tài sản được quản lý theo nhu cầu sử dụng: Tài sản quản trị và thiết bị máy móc, phân theo nhóm là tài sản cố định và công cụ, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng. Hình thức quản lý tài sản là mở sổ theo dõi quản lý từng đơn vị (5.6.05 - Sổ theo dõi tài sản cố định), (5.6.06 - Bảng tổng hợp trang bị dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng). Thiết bị đào tạo được cập nhật chi tiết, cụ thể: tên thiết bị, thông số kỹ thuật, năm đưa vào sử dụng, giá trị trang bị, số lượng, giá trị còn lại (5.6.07 - Danh mục thiết bị đào tạo từng khoa hiện có của Trường). Thiết bị đào tạo trang bị mới đều có hướng dẫn sử dụng, kèm theo điều kiện bảo hành của nhà sản xuất. (5.6.08 - Hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo hành). Đối với các thiết bị đào tạo cần phải bảo đảm độ an toàn khi sử dụng, trên mỗi thiết bị đều có hướng dẫn quy trình sử dụng  (5.6.09 - Bảng hướng dẫn quy trình sử dụng, quy định quy tắc an toàn khi sử dụng). 

Trong các xưởng thực hành đều có nội quy quy định việc vận hành và bảo quản các trang thiết bị tại xưởng nhằm đảm bảo hoạt động bình thường và an toàn lao động (5.5.02 - Nội quy phòng, xưởng thực hành). Nhà trường có quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị cho từng nhóm máy móc thiết bị riêng. (5.6.10 - Quy định về việc quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo + Các hướng dẫn về công tác trang bị quản lý tài sản, vật tư của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh).
 Công tác bảo trì, bảo dưỡng thực hiện theo định kỳ và đột xuất, đầu năm học các khoa lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo (5.6.11 - Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo từng đơn vị), căn cứ nhu cầu của các đơn vị, Nhà trường xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo của Nhà trường (5.6.12 - Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo của Nhà trường). Công tác bảo trì, bảo dưỡng được cập nhật vào sổ bảo trì thiết bị và Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập (5.6.13 - Sổ bảo trì thiết bị), (5.6.14 - Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập), làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả sử dụng, tuổi thọ của thiết bị để xây dựng kế hoạch trang bị cho các năm học.

Để kiểm tra công tác quản lý, sử dụng thiết bị tại các đơn vị, hàng năm Ban kiểm tra nội Nhà trường thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị tại các đơn vị,  qua đó có các đề xuất, góp ý, chấn chỉnh để các đơn vị quản lý, sử dụng tốt hơn (1.11.13 - Biên bản thanh tra, kiểm tra nội bộ). Cuối năm, Nhà trường thực hiện tổng kết kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học (5.6.15  – Báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học năm 2019- 2020, 2018-2019, 2017-2018).
Công tác kiểm kê tài sản thực hiện theo kế hoạch hàng năm, phối hợp tốt từ đơn vị quản lý tài sản đến đơn vị sử dụng, hồ sơ đáp ứng đúng tiêu chí kiểm kê. Nội dung kiểm kê được yêu cầu làm rõ các nội dung: đảm bảo về số lượng, đánh giá về chất lượng thực tế, sử dụng thiết bị có đúng mục đích và đề xuất biện pháp xử lý (5.6.16 - Biên bản kiểm kê tài sản tại các đơn vị trực thuộc), 100% thiết bị dụng cụ của khoa Cơ khí được Hội đồng kiểm kê Nhà trường kiểm tra, đánh giá hàng năm. Kết quả kiểm kê được cập nhật và báo cáo về Sở GD&ĐT theo quy định (5.6.17  - Báo cáo công tác kiểm kê tài sản hàng năm).
Sau công tác kiểm kê, Hội đồng thanh lý tài sản tiến hành kiểm tra xác định tình trạng hư hỏng của thiết bị (5.6.18 - Biên bản kiểm tra thiết bị tài sản hư hỏng), lập báo cáo, đề xuất danh mục thiết bị thanh lý (5.6.19 - Danh mục thiết bị thanh lý), lập hồ sơ trình  Sở GD&ĐT phê duyệt (5.6.20 - Công văn đề nghị thanh lý tài sản).

Tại các khoa nghề, trưởng khoa thực hiện phân công giảng viên quản lý phòng thực hành chuyên môn, mỗi phòng thực hành thể hiện số lượng thiết bị đào tạo (5.6.21- Bảng phân công giảng viên quản lý phòng thực hành), các khoa đều mở sổ theo dõi tài sản thiết bị, cập nhật số lượng thiết bị tăng (do trang bị mới), giảm (thanh lý, điều chuyển) (5.6.22 - Sổ theo dõi tài sản, thiết bị tại các đơn vị trực thuộc trường.)  

Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.6 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 5.7: Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định hiện hành.

Mô tả
Nhà trường phân công cụ thể cho các phòng, khoa chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng các công trình như xưởng thực hành, phòng học lý thuyết, hội trường .v.v.  đúng công năng. Theo sự phân công quản lý của BGH trong đó, Phòng QT-DV là đơn vị được Hiệu trưởng giao cho quản lý và tham mưu công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các công trình (1.1.05 – Quyết định số 1565/QĐ-LTT ngày 06/12/2016, Quyết định số 1216/QĐ-LTT-TC ngày 02/11/2018, Quyết định số 837/QĐ-LTT ngày 13/8/2020 về ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng thuộc trường), (5.7.01 - Quy định của trường về quản lý, sử dụng phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành).

Các công trình trong nhà trường được sử dụng đúng công năng, khu vực học tập và sinh hoạt vui chơi đều riêng biệt, có đội ngũ bảo vệ, quản lý, thường xuyên kiểm tra các lớp sau giờ học và có nhân viên vệ sinh hàng ngày đảm bảo vệ sinh các khu vực 

Trong các xưởng thực hành chuyên môn đều có nội quy quy định việc thực hành tại xưởng, quy trình vận hành thiết bị, máy móc, sổ bàn giao các ca thực tập tại các xưởng, các trang thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ đảm bảo hoạt động bình thường (5.5.02 - Nội quy phòng, xưởng thực hành).
Hàng năm Nhà trường tiến hành đánh giá xác định chất lượng tài sản; các đơn vị được giao nhiệm vụ đã nghiêm túc thực hiện quản lý, vận hành và bảo dưỡng. Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các công trình hàng năm. Phòng QT-DV thực hiện chức năng quản lý và công tác bảo dưỡng, sửa chữa chống xuống cấp các công trình. Đảm bảo hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng đúng công năng, công tác quản lý, bảo dưỡng đúng theo quy định. (5.7.01 - Quy định của trường về quản lý, sử dụng phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành).
Trường có kế hoạch sử dụng Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa từng học kỳ năm học (5.3.02 - Bảng theo dõi thời khóa biểu các phòng học). Trường đã khai thác tối đa công năng của các phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa từng học kỳ năm học theo kế hoạch đào tạo, tăng ca học và thực hành, đáp ứng được lưu lượng HSSV trong 3 năm học qua và hiện nay. Hằng năm đều có báo cáo về việc sử dụng phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa  (5.7.02 – Nội dung báo cáo về việc sử dụng phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành trong báo cáo tổng kết của đơn vị).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.7 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 5.8: Thiết bị đào tạo đáp ứng theo danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về GDNN ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nước về GDNN ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó
Mô tả

Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của Nhà trường được quản lý, cập nhật theo quy định, có thông tin cụ thể về: Tên thiết bị, số lượng, xuất xứ, năm sử dụng, giá trị và giá trị còn lại (5.8.01 - Báo cáo tài sản cố định của trường hàng năm). Năm 2017, sau khi chuyển sang đào tạo nghề nghiệp, Nhà trường thực hiện rà soát thiết bị hiện có đối với các ngành, nghề đang đào tạo đều đảm bảo phù hợp với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu do Bộ LĐTB&XH quy định, đồng thời việc trang bị bổ sung hàng năm đều được căn cứ từ các danh mục này. Hiện nay, có khoảng 30% ngành, nghề đào tạo của Nhà trường đã được rà soát, trang bị theo danh mục tối thiểu được quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB&XH (5.8.02 - Bảng so sánh danh mục hiện có và danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu của Bộ LĐTB&XH). Thiết bị đào tạo của các ngành nghề còn lại được xây dựng định mức căn cứ vào chương trình đào tạo đối với từng ngành, nghề đào tạo của Nhà trường, đồng thời hàng năm thực hiện trang bị trên cơ sở đã ban hành định mức để đảm bảo phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường (5.8.03 -Bảng so sánh danh mục hiện có và danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu của Nhà trường). Để đáp ứng chiến lược phát triển Nhà trường, các dự án đầu tư thiết bị đào tạo cho những năm tới trang bị theo lộ trình (5.8.04 - Danh mục đầu tư Dự án đầu tư ngành Cơ khí trở thành ngành mũi nhọn của Thành phố), (5.8.05 - Danh mục đầu tư ngành, nghề trọng điểm của Nhà trường).  Danh mục thiết bị đào tạo đề xuất trang bị  đáp ứng về  định mức, số lượng căn cứ theo danh mục dự thảo Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị đào tạo chuyên dùng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Sở LĐTB&XH (5.8.06  - Công văn số 1478/SLĐTBXH-GDNN ngày 13/01/2020).

Các ngành mới được cấp phép đào tạo năm 2020, Nhà trường đã có kế hoạch trang bị thiết bị đào tạo phù hợp với danh mục quy định (5.8.07 - Kế hoạch trang bị ngành Quản trị du lịch và Quản trị Nhà hàng – Khách sạn). Đối với các ngành đào tạo quy định có giá trị lớn, trong thời gian chờ cấp chủ quản phê duyệt trang bị, Nhà trường thực hiện liên kết đào tạo với các DN nhằm đảm bảo thiết bị đào tạo theo chương trình, tiến độ đào tạo (5.8.08 - Hợp đồng Hỗ trợ  đào tạo ngành  sửa chữa máy nâng chuyển giữa  Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM và Công ty TNHH SAVICO Miền Nam; Hợp đồng Hỗ  trợ đào tạo ngành  ngành sửa chữa máy tàu thủy giữa  Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM và CÔNG TY CP SX TM DV TV An Lạc).
Tùy vào chương trình đào tạo, thiết bị đào tạo được bố trí theo phòng học chuyên môn hoặc xưởng thực hành chuyên ngành. Khoa sắp xếp thời khóa biểu hợp lý để đảm bảo tiến độ học tập của các khóa, thời khóa biểu thể hiện tên lớp học, phòng học (1.12.09 - Thời khóa biểu học kỳ). Danh sách sinh viên theo từng lớp được cập nhật trên phần mềm, dễ dàng cho các khoa phân bổ sinh viên theo các nhóm thực hành (2.5.04 – Danh sách các lớp, khóa học hàng năm)
Nhà trường luôn đảm bảo thiết bị đào tạo theo yêu cầu chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu người học, điều này được khẳng định qua kết quả khảo sát người dạy, người học hàng năm về việc đảm bảo đầy đủ thiết bị đáp ứng các chương trình đào tạo trong Nhà trường. (5.8.09 - Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc). 
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.8 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 5.9: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.
Mô tả

Đối với từng xưởng thực hành, căn cứ vào tính chất, đặc thù ngành, nghề đào tạo, thiết bị đào tạo được bố trí lắp đặt đảm bảo yêu cầu: Hợp lý, an toàn, độ thông thoáng, mỹ thuật công nghiệp, thẩm mỹ nghề nghiệp và sư phạm, thuận tiện cho việc di dời và vệ sinh công nghiệp; song song đó việc bố trí, lắp đặt thiết bị bảo đảm thuận tiện, phù hợp cho việc tổ chức hướng dẫn thực hành như số SV /nhóm thực hành, diện tích lối đi trong quá trình di chuyển, độ rung, độ ồn... (5.9.01 - Sơ đồ bố trí thiết bị tại các xưởng thực hành). 

Hồ sơ thiết kế, lắp đặt thực hiện đúng quy định, lưu trữ tại đơn vị quản lý thiết bị (5.9.02 - Hồ sơ lắp đặt máy tiện CNC, máy phay CNC), (5.9.03 - Hồ sơ lắp đặt hệ thống chống sét). Tại các xưởng thực hành đều bố trí dụng cụ, bình CO2 và bình chữa cháy bột, bảng tiêu lệnh chữa cháy, nội quy phòng cháy chữa chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn của xưởng thực hành. Định kỳ hàng năm, bình chữa cháy được kiểm tra, bảo dưỡng và  thay khí (5.4.02 - Biên bản kiểm tra định kỳ công tác PCCC), (5.9.04 -  Hồ sơ nạp khí CO2).

Công tác bảo trì, bảo dưỡng được cập nhật vào sổ bảo trì thiết bị và Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập (5.6.13 - Sổ bảo trì thiết bị), (5.6.14 - Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập), làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả sử dụng, tuổi thọ của thiết bị để xây dựng kế hoạch trang bị cho các năm học. Cuối năm, Nhà trường thực hiện tổng kết kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học  (5.6.15 – Báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học năm 2019- 2020, 2018-2019, 2017-2018). Để có quy định cụ thể trong công tác bảo trì bảo dưỡng phòng học, nhà xưởng thiết bị đào tạo Trường quy định thực hiện (5.6.02 - Quyết định số 1391/QĐ-LTT-TC ngày 31/12/2017 quy định về quản lý và bảo dưỡng vận hành hệ thống kỹ thuật của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh).
Để đảm bảo khai thác hiệu quả phòng học, Nhà trường có quy định sử dụng về việc sử dụng phòng học, xưởng thực hành (5.7.01 - Quy định của trường về quản lý, sử dụng phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành). Việc sử dụng thiết bị đều có quy định cụ thể rõ ràng (5.9.05 - Nội quy sử dụng thiết bị). Đối với các thiết bị đào tạo cần phải bảo đảm độ an toàn khi sử dụng, trên mỗi thiết bị đều có hướng dẫn quy trình sử dụng (5.6.09 - Bảng hướng dẫn quy trình sử dụng, quy định quy tắc an toàn khi sử dụng), (5.9.06 - Hướng dẫn sử dụng các thiết bị đặc thù có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động). Để kiểm tra công tác quản lý, sử dụng thiết bị tại các đơn vị, hàng năm Ban kiểm tra nội Nhà trường thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị tại các đơn vị,  qua đó có các đề xuất, góp ý, chấn chỉnh để các đơn vị quản lý, sử dụng tốt hơn (1.11.13 - Biên bản thanh tra, kiểm tra nội bộ). Cuối năm, Nhà trường thực hiện tổng kết kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học (5.6.15  – Báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học năm 2019- 2020, 2018-2019, 2017-2018).

Tại mỗi xưởng đều có nội quy hướng dẫn thực hành (5.5.02 - Nội quy phòng, xưởng thực hành). Thiết bị được quản lý, theo dõi trong suốt quá trình dạy học, nếu có hư hỏng đều được ghi nhận vào sổ theo dõi phòng học và báo sửa chữa cho tổ chuyên môn sửa chữa, khắc phục kịp thời (5.6.13 - Sổ bảo trì thiết bị), (5.6.14 - Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập), đồng thời có hướng dẫn về hồ sơ, quy trình thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị nhằm nâng cao tuổi thọ thiết bị và đảm bảo duy trì hoạt động ổn định  phục vụ công tác giảng dạy tại các khoa nghề (5.6.03 - Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM). Cuối năm, Nhà trường thực hiện tổng kết kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học (5.6.15  – Báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học năm 2019- 2020, 2018-2019, 2017-2018)
Tùy theo đặc thù thiết bị đào tạo từng ngành nghề cụ thể, khoa có quy định vệ sinh trước hoặc sau khi thực hành; thiết bị đào tạo tại các xưởng thực hành được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, khoa học, các dụng cụ thực hành được bố trí vào từng kệ, thuận tiện cho GV hướng dẫn và SV làm các bài thực hành (5.9.07 - Sơ đồ bố trí lắp đặt tủ dụng cụ thực hành). Hệ thống chiếu sáng, trong các xưởng thực hành đảm bảo trong suốt quá trình giảng dạy.
Đối với các thiết bị đo kiểm, định kỳ Nhà trường thực hiện kiểm tra định kỳ, kiểm chuẩn từ các đơn vị có chức năng kiểm định (5.9.08 - Biên bản kiểm định thiết bị). Công tác phòng cháy chữa cháy được kiểm tra theo định kỳ (5.4.02 - Biên bản kiểm tra định kỳ công tác PCCC).
Để bảo đảm an toàn môi trường làm việc, Nhà trường có quy định về vệ sinh công nghiệp, an toàn trong sử dụng (5.9.09 - Quyết định 1392/QĐ-LTT-TC ngày 31/12/2017 ban hành Quy định về An toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường trong việc sử dụng thiết bị máy móc tại trường). Hàng năm, Ban An toàn lao động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong nhà trường, công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, chỉ ra những tồn tại, nguy cơ và đề xuất các biện pháp khắc phục (1.11.21 - Biên bản kiểm tra hàng quý). Kết quả kiểm tra hàng năm luôn đạt yêu cầu về các chỉ số đánh giá (1.11.22 - Báo cáo thực hiện công tác an toàn lao động).
Qua các đợt khảo sát hàng năm, cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên đánh giá Nhà trường đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường (5.8.09 - Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc). 
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.9 đạt: 1 điểm.

 
Tiêu chuẩn 5.10: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo.
Mô tả
Thiết bị đào tạo của nhà trường được sử dụng đúng mục đích, được bảo quản, bảo trì theo quy định. (5.6.01 - Quyết định số 1390/QĐ-LTT-TC ngày 31/12/2017 quy định về quản lý và sử dụng tài sản công của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh), (5.6.02 - Quyết định số 1391/QĐ-LTT-TC ngày 31/12/2017 quy định về quản lý và bảo dưỡng vận hành hệ thống kỹ thuật của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh), (5.6.03 - Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM). Đối với trang thiết bị cần bảo quản theo yêu cầu nghiêm ngặt, nhà trường có bảng hướng dẫn sử dụng được đặt tại nơi dễ nhìn thấy khi sử dụng (5.9.06 - Hướng dẫn sử dụng các thiết bị đặc thù có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động).

Thiết bị phục vụ đào tạo đa dạng về chủng loại, đặc thù theo từng ngành nghề đào tạo được trang bị, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo phòng, xưởng thực hành tại các đơn vị được cập nhật, theo dõi từ phiếu nhập xuất kho vào sổ theo dõi tài sản. Tài sản được quản lý, đánh giá khấu hao hàng năm theo đúng quy định (5.6.05 - Sổ theo dõi tài sản cố định), (5.10.01- Phiếu nhập – xuất kho Mẫu số C20-HĐ Theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC), (5.10.02 – Sổ tổng hợp thiết bị đào tạo được trang bị theo từng năm). Thiết bị đào tạo được trang bị theo đúng quy trình, quy định và được bàn giao cho từng đơn vị quản lý, sử dụng (5.10.03 – Biên bản bàn giao tài sản hàng năm).
Để theo dõi việc sử dụng và bảo quản thiết bị đào tạo tại các xưởng thực hành, trưởng khoa phân công cho các trưởng bộ môn thực hiện việc quản lý tài sản theo phòng/xưởng thực hành. Mỗi phòng/xưởng đều lập Sổ theo dõi sử dụng thiết bị, trong quá trình sử dụng, có xảy ra hư hỏng, sự cố được ghi chép lại trong sổ theo dõi phòng xưởng và báo về cho tổ sửa chữa. (5.6.21 - Bảng phân công giảng viên quản lý phòng thực hành), (5.6.14 - Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập). Nhà trường có quy định về quản lý sử dụng thiết bị đào tạo cho từng nhóm thiết bị để phù hợp với yêu cầu của từng loại thiết bị khác nhau theo yêu cầu của nhà sản xuất (5.6.10 - Quy định về việc quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo + Các hướng dẫn về công tác trang bị quản lý tài sản, vật tư của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh). Hàng năm, các khoa phải thực hiện tự đánh giá về tình trạng hiện tại, mức độ sử dụng thiết bị để lập nhu cầu sửa chữa, thay thế (5.6.11 - Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo từng đơn vị). Công tác kiểm kê tài sản, ngoài việc kiểm kê về số lượng và chủng loại, Hội đồng kiểm kê tài sản thực hiện đánh giá tỷ lệ % thực tế còn lại, hiệu quả sử dụng, qua đó đề xuất hướng xử lý: Điều chuyển, sửa chữa thanh lý những thiết bị cũ, hỏng, lạc hậu (5.6.16 - Biên bản kiểm kê tài sản tại các đơn vị trực thuộc). Kết quả kiểm kê tài sản hàng năm là một trong những thông tin giúp Hiệu trưởng quyết định mua sắm thiết bị bổ sung. 

Chế độ bảo hành, bảo dưỡng thiết bị đào tạo được thực hiện theo các hình thức sau: Bảo hành, bảo dưỡng theo nội dung hợp đồng mua sắm ký kết giữa bên bán và Trường (5.10.04 - Hợp đồng mua sắm thiết bị CNTT), theo định kỳ hàng năm; sửa chữa hư hỏng đột xuất (5.10.05 - Phiếu báo sửa chữa), (5.10.06 - Sổ báo thiết bị hư hỏng của đơn vị). Các quy định về sửa chữa thiết bị đào tạo được cụ thể hóa trong quy trình quản lý trang bị, bảo quản, sử dụng tài sản để thống nhất thực hiện chung (5.6.03 - Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM).
Nhà trường thực hiện kiểm tra công tác quản lý, đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị tại các đơn vị, qua đó chấn chỉnh để công tác quản lý, sử dụng hiệu quả hơn (1.11.13 - Biên bản thanh tra, kiểm tra nội bộ). Cuối năm, Nhà trường thực hiện tổng kết kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học để kịp thời sửa chữa và đầu tư mới theo nhu cầu (5.6.15  – Báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học năm 2019- 2020, 2018-2019 , 2017-2018).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.10 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 5.11: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất; hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định
Mô tả

Hồ sơ quản lý thiết bị được cập nhật đầy đủ các thông tin: Số lượng, chủng loại, xuất xứ, năm sử dụng, giá trị trang bị và giá trị còn lại (5.11.01 – Sổ theo dõi thiết bị đào tạo hàng năm). Danh mục tài sản được quản lý theo từng khoa nghề, đồng thời được quản lý theo từng phòng chuyên môn (5.11.02 - Danh mục quản lý thiết bị tại các khoa nghề). Sổ theo dõi tài sản  tổng hợp theo loại tài sản, nguồn quỹ, đơn vị thụ hưởng vào cuối mỗi năm dương lịch. (5.11.03 - Bảng tổng hợp kinh phí trang bị tài sản cố định, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng). 
Quy trình quản lý tài sản được quản lý chặt chẽ theo quy trình khép kín từ khi bắt đầu trang bị (5.11.04 - Hồ sơ trang bị thiết bị đào tạo) sử dụng đến khi thực hiện thanh lý tài sản (5.6.03 - Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM), quy định sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy - học tập theo từng nhóm thiết bị máy móc ứng với quy định của nhà sản xuất (5.6.10 - Quy định về việc quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo + Các hướng dẫn về công tác trang bị quản lý tài sản, vật tư của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh). Dựa trên quy trình bảo quản, sử dụng thiết bị, các đơn vị có nhu cầu đầu tư thực hiện hồ sơ theo quy định đề nghị trang bị số lượng máy móc, vật tư thực tập đủ cho thực hành và thay thế máy móc thiết bị đến hạn thanh lý.

Mỗi xưởng thực hành đều lập Sổ theo dõi tình trạng hư hỏng của thiết bị xưởng và sổ bảo trì thiết bị (5.6.13 - Sổ bảo trì thiết bị), (5.6.14 - Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập). Công tác bảo trì, bảo dưỡng thực hiện theo kế hoạch, vệ sinh thiết bị đảm bảo, vì thế thiết bị đào tạo luôn đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên, không có tình trạng ngưng hoạt động do thiết bị hư hỏng. Cuối năm học, các khoa nghề thực hiện kiểm tra định kỳ, đề xuất sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng để đảm bảo nhu cầu thực tập trong năm học (5.6.11 - Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo từng đơn vị) và thực hiện tổng kết kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học  (5.6.15 – Báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học năm 2019- 2020, 2018-2019 , 2017-2018), (5.6.12 - Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo của Nhà trường).
Tại các khoa nghề, trưởng khoa thực hiện phân công giảng viên quản lý phòng thực hành chuyên môn, mỗi phòng thực hành thể hiện số lượng thiết bị đào tạo (5.6.21 - Bảng phân công giảng viên quản lý phòng thực hành), các khoa đều mở sổ theo dõi tài sản thiết bị, cập nhật số lượng thiết bị tăng do trang bị mới, giảm do thanh lý, điều chuyển (5.6.22 - Sổ theo dõi tài sản, thiết bị tại các đơn vị trực thuộc trường).
Công tác kiểm kê tài sản thực hiện theo kế hoạch hàng năm, hồ sơ đáp ứng đúng tiêu chí kiểm kê. Nội dung kiểm kê được yêu cầu làm rõ các nội dung: đảm bảo về số lượng, đánh giá về chất lượng thực tế, sử dụng thiết bị có đúng mục đích và đề xuất biện pháp xử lý (5.6.16 - Biên bản kiểm kê tài sản tại các đơn vị trực thuộc), 100% thiết bị dụng cụ đều được Hội đồng kiểm kê Nhà trường kiểm tra, đánh giá hàng năm. Kết quả kiểm kê được cập nhật và báo cáo về  Sở GD&ĐT theo quy định (5.6.17 - Báo cáo công tác kiểm kê tài sản hàng năm).
Sau công tác kiểm kê, Hội đồng thanh lý tài sản tiến hành kiểm tra xác định tình trạng hư hỏng của thiết bị (5.6.18 - Biên bản kiểm tra thiết bị tài sản hư hỏng), lập báo cáo, đề xuất danh mục thiết bị thanh lý (5.6.19 - Danh mục thiết bị thanh lý), lập hồ sơ trình  Sở GD&ĐT phê duyệt (5.6.20 - Công văn đề nghị thanh lý tài sản).

Ban kiểm tra nội Nhà trường thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị tại các đơn vị (1.11.13 - Biên bản thanh tra, kiểm tra nội bộ) và thực hiện tổng kết kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học (5.6.15 – Báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học năm 2019- 2020, 2018-2019 , 2017-2018).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.11 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 5.12: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo; tổ chức thực hiện theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo; vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng
Mô tả

Căn cứ Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực GDNN, Nhà trường thực hiện việc xây dựng định mức vật tư đối với các ngành nghề đang đào tạo tại nhà trường (5.12.01 – Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017).
Năm 2018, theo Thông tư 08/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB&XH, nhà trường thực hiện cấp phát vật tư đối với một số ngành nghề đang đào tạo tại trường theo định mức kinh tế - Kỹ thuật của Bộ LĐTB&XH quy định, đồng thời các ngành còn lại chưa được quy định tại Thông tư nhà trường vẫn áp dụng quy định riêng của nhà trường. (5.12.02 – Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018).
Việc quản lý và sử dụng vật tư được thực hiện theo quy định của Nhà trường (5.6.01 - Quyết định số 1390/QĐ-LTT-TC ngày 31/12/2017 quy định về quản lý và sử dụng tài sản công của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh). Việc mua sắm vật tư được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm (1.12.02 – Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2018, 2017).
Nhà trường thực hiện lưu trữ đầy đủ hồ sơ pháp lý về việc quản lý, sử dụng diện tích đất được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất (5.1.01 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), khuôn viên trường đã được các cơ quan chức năng và đơn vị chủ quản phê duyệt quy hoạch tổng thể 1/500, các công trình xây dựng mới có đầy đủ hồ sơ thiết kế và hồ sơ hoàn công . Đối với các công trình xây dựng cũ (1964), Nhà trường đã đo vẽ lại hiện trạng để quản lý, sử dụng và khai thác.(5.3.01 - Hồ sơ xây dựng, thiết kế mặt bằng, bản vẽ xây dựng, Hồ sơ hoàn công các công trình của Trường).
Trường có hệ thống phòng học,phòng lý thuyết, xưởng thực hành, phòng học được thiết kế và xây dựng rộng rãi, thông thoáng sử dụng đúng công năng. Các phòng làm việc trong trường bố trí đủ diện tích làm việc cho các Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên. Sân thể thao, thư viện rộng rãi, thoáng mát. (5.3.03 - Bảng thống kê diện tích các phòng lý thuyết xưởng thực hành, phòng làm việc).
Tại các khoa nghề, trưởng khoa thực hiện phân công giảng viên quản lý phòng thực hành chuyên môn, mỗi phòng/xưởng thực hành đều có danh mục thiết bị đào tạo cụ thể (5.6.21 - Bảng phân công giảng viên quản lý phòng thực hành).
Hàng năm, các khoa nghề xây dựng nhu cầu vật tư thực tập thành 02 đợt (học kỳ 1 và học kỳ 2), căn cứ xây dựng dựa trên tiến độ đào tạo, thời khóa biểu, quy mô học sinh, số tiền định mức/SV (5.12.03 - Danh mục đề nghị vật tư theo học kỳ). Phòng TC-HC-TH lập dự trù kinh phí vật tư cho từng khoa nghề  (5.12.04 - Bảng dự trù kinh phí vật tư thực tập học kỳ). 

Sổ quản lý cấp phát vật tư tại khoa thể hiện chủng loại, số lượng vật tư cấp phát có giảng viên bộ môn ký nhận. (5.12.05 - Sổ theo dõi cấp phát vật tư thực tập tại khoa). Kết thúc năm học, Phòng TC-HC-TH tổng hợp danh mục vật tư đã cấp phát và đối chiếu với sổ theo dõi cấp phát vật tư tại khoa để theo dõi, quản lý số lượng sử dụng thực tế. (5.12.06 - Bảng tổng hợp cấp phát vật tư thực tập). Số lượng vật tư chưa dụng hết được quản lý tại khoa chuyển sang học kỳ sau sử dụng (5.12.07 - Sổ theo dõi vật tư năm học 2019 – 2020; 2018 – 2019;  2017 – 2018).

Việc mua sắm, cấp phát vật tư thực hiện theo quy trình của Nhà trường (5.6.10 - Quy định về việc quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo – Bộ văn bản hướng dẫn về công tác trang bị quản lý tài sản, vật tư của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) và được nghiệm thu bàn giao cho đơn vị (5.12.08 - Biên bản nghiệm thu, bàn giao vật tư năm học 2019 – 2020; 2018 – 2019;  2017 – 2018). Phiếu xuất – nhập kho vật tư được thực hiện theo mẫu (5.10.01- Phiếu nhập – xuất kho Mẫu số C20-HĐ Theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC). Trong quá trình sử dụng, vật tư được sắp xếp gọn gàng theo từng chủng loại, nhóm vật tư, để  thuận tiện cho từng bài tập thực hành. Cuối năm, các đơn vị thực hiện báo cáo thống kê số lượng vật tư thực tập đã sử dụng trong năm học. (5.12.09- Bảng thống kê số lượng vật tư sử dụng năm học).
Qua các đợt khảo sát hàng năm, cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên đánh giá Nhà trường đảm bảo các yêu cầu về cấp phát, bảo quản vật tư trong quá trình giảng dạy, học tập (5.8.09 - Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc). 
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.12 đạt: 1 điểm.

3.2.8. Tiêu chí 9. Giám sát, đánh giá chất lượng
Đánh giá tổng quát tiêu chí 9:
Tiêu chuẩn 9.2: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
Mô tả
Công tác tổ chức cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định đến sự phát triển của Nhà trường, vì vậy để đảm bảo đội ngũ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, các chính sách liên quan đến công tác tổ chức cán bộ phải xuất phát từ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành và của Nhà trường, đồng thời phải thực sự là nguồn động viên, khuyến khích khả năng làm việc, sáng tạo của đội ngũ.

Để đảm bảo các chế độ, quyền lợi cho CB, GV, NV cũng như với mong muốn thu thập các ý kiến đóng góp để ngày càng hoàn thiện hơn về cơ chế hoạt động, những chính sách hợp lý thúc đẩy CB, GV, NV cống hiến công sức đóng góp cho Nhà trường, hàng năm, trường tổ chức khảo sát, thu thập ý kiến CBQL, VC, NLĐ về hoạt động đào tạo và việc xây dựng, thực hiện các chính sách, chế độ cho các đối tượng đảm nhiệm vị trí làm việc trong trường (9.2.01 – Kế hoạch số 959/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 25/9/2017 về khảo sát sự hài lòng đối với hoạt động đào tạo).
Đối tượng khảo sát là CBQL, GV, NLĐ đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc trường, số lượng CBQL, GV, NLĐ được lấy ý kiến đảm bảo tỷ lệ trên 60%  (9.2.02 - Danh sách CBQL,GV,NV được lấy ý kiến), nội dung cần khảo sát được thể hiện trên Phiếu khảo sát, thống kê theo từng lĩnh vực cần lấy ý kiến (9.2.03 – Phiếu khảo sát năm học 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018). Phiếu khảo sát được gửi về các đơn vị, thời gian thu thập và báo cáo kết quả thực hiện theo kế hoạch chung của Trường.  
Phòng TC-HC-TH thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo kết quả thu thập ý kiến cho Hiệu trưởng (9.2.04 - Kết quả khảo sát sự hài lòng về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động và file báo cáo thống kê). Qua kết quả tổng hợp cho thấy sự hài lòng của CBQL, GV, NLĐ đối với môi trường làm việc tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM rất cao, các ý kiến đóng góp về những mặt hạn chế, tồn tại được Hiệu trưởng nêu trong buổi họp giao ban cán bộ chủ chốt để các đơn vị chức năng thấy được và có giải pháp khắc phục.
Ngoài ra, để hoàn thiện các chính sách liên quan đến dạy và học, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại và bổ nhiệm trước khi ban hành, triển khai thực hiện, nhà trường tổ chức lấy ý kiến 100% CB, VC, NLĐ thông qua các cuộc họp lãnh đạo, họp đơn vị, qua trang thông tin điện tử nội bộ egov.llttc.edu.vn và đặc biệt là các buổi họp liên quan đến hội nghị cán bộ CC, VC, NLĐ hàng năm. Chính vì vậy, sau hội nghị cán bộ CC, VC, NLĐ các quy định, chính sách khi ban hành, triển khai thực hiện đã được toàn thể CB,VC, NLĐ ủng hộ và nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện. Điều này thể hiện tính khách quan, công bằng trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách của lãnh đạo nhà trường. (1.4.13 - Bảng tổng hợp góp ý văn kiện hội nghị năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018), (1.4.14 - Biên bản họp BTC Hội nghị CB, CC, VC năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 9.2 đạt: 1 điểm.[image: image1.emf] 
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